BÀI 2 THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
(PHẦN II :TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ)

PHẦN I NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIỂU

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, vi phạm hình sự là hành vi

A. nguy hiểm cho xã hội.
B. ành hưởng quy tắc quản lí.

C. thay đổi quan hệ công vụ.
D. tác động quan hệ nhân thân.

Câu 2: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm thấp hơn tội phạm, xâm phạm các

A. quy tắc kỉ luật lao động.
B. nguyên tắc quản lí hành chính.

C. quy tắc quản lí của nhà nước.
D. quy tắc quản lí xã hội.

Câu 3: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Lấn chiếm hè phố để kinh doanh.
B. Từ chối nhận di sản thừa kế.

C. Tranh chấp quyền lợi khi li hôn.
D. Tổ chức mua bán nội tạng người.

Câu 4: Công chức, viên chức nhà nước vi phạm pháp luật kỉ luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tìm hiểu quy trình tuyển dụng nhân sự.
B. Đề xuất người giám hộ bị can.

C. Công khai danh tính người tố cáo.
D. Theo dõi việc khôi phục hiện trường.

Câu 5: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự?

A. Khai thác tài nguyên trái phép
B. Tranh chấp quyền lợi khi li hôn.

C. Sản xuất pháo nổ trái phép.
D. Hủy bỏ giao dịch dân sự.

Câu 6: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng không nhằm mục đích nào dưới đây?

A. Tuyên truyền cho công dân ý thức tôn trọng pháp luật.

B. Tạo nguồn thu cho ngân sách.

C. Buộc người vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp luật.

D. Răn đe những người khác.

Câu 7: Người vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản của người khác thì phải chịu trách nhiệm pháp luật nào dưới đây?

A. Hành chính.
B. Kỉ luật.
C. Dân sự.
D. Hình sự.

Câu 8: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Nuôi gia súc gây mất vệ sinh chung.
B. Tự ý thay đổi kết cấu nhà đang thuê.

C. Xóa bỏ dấu vết hiện trường gây án.
D. Tự ý nghỉ việc.

Câu 9: Nhà máy A không xây dựng hệ thống xử lí chất thải khiến môi trường bị ô nhiễm nên bà con quanh vùng đã làm đơn phản ánh. Nhà máy A phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Hòa giải.
B. Hành chính.
C. Hình sự.
D. Đối chất.

Câu 10: Năng lực trách nhiệm pháp lí là khả năng của một người đã đạt tới một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật, có thể

A. có kiến thức về lĩnh vực mình làm.
B. hiểu được hành vi của mình.

C. nhận thức và đồng ý với hành vi của mình
D. nhận thức và điều khiển hành vi.
Câu 11: Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động và

A. công vụ nhà nước.
B. trao đổi hàng hóa.

C. giao dịch dân sự.
D. chuyển nhượng tài sản.

Câu 12: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Giao hàng không đúng hợp đồng.

B. thay đổi kết cấu nhà đang thuê.

C. Mua bán người qua biên giới.

D. Sử dụng điện thoại khi lái xe.
Câu 13: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Tổ chức mua bán nội tạng người.
B. Từ chối nhận tài sản thừa kế.

C. Hủy bỏ giao dịch dân sự.
D. Đánh người gây thương tích

Câu 14: Người bị coi là tội phạm nếu

A. vi phạm kỷ luật
B. vi phạm dân sự
C. vi phạm hình sự
D. vi phạm hành chính

Câu 15: Ông A vận chuyển gia cầm nhiễm cúm, bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và buộc phải tiêu hủy hết số gia cầm bị bệnh này. Đây là biện pháp chế tài

A. hình sự.
B. hành chính.
C. kỷ luật.
D. dân sự.

Câu 16: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Buôn bán động vật trong danh mục cấm.
B. Bí mật giải cứu con tin.

C. Đề xuất người giám hộ bị can.
D. Lấn chiếm hè phố để kinh doanh.
Câu 17: Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện là biểu hiện của

A. vi phạm dân sự.
B. vi phạm hình sự.
C. vi phạm pháp luật.
D. vi phạm hành chính.

Câu 18: Hành vi gây nguy hiểm cho xã hội được quy định tại bộ luật hình sự là vi phạm

A. dân sự.
B. hình sự.
C. kỷ luật.
D. hành chính.

Câu 19: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Trì hoãn nộp thuế thu nhập.
B. Tổ chức hội nghị khách hàng.

C. Hủy bỏ giao dịch dân sự.
D. Từ chối nhận tài sản thừa kế.

Câu 20: Bà H lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm

A. hành chính.
B. kỉ luật.
C. hình sự.
D. dân sự.

Câu 21: Độ tuổi nào phạm tội được áp dụng nguyên tắc giáo dục là chủ yếu để họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội?

A. Đủ 17 đến dưới 21 tuổi.
B. Đủ 14 đến dưới 18 tuổi.

C. Đủ 18 đến dưới 22 tuổi.
D. Đủ 15 đến dưới 19 tuổi.

Câu 22: Trách nhiệm pháp lý được áp dụng nhằm mục đích nào dưới đây?
A. Cắt giảm nguồn vốn viện trợ.
B. Ổn định ngân sách quốc gia.

C. Kiềm chế những việc làm trái pháp luật.
D. Đồng loạt xử phạt mọi cơ sở tư nhân.

Câu 23: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Khai thác tài nguyên trái phép.
B. Sản xuất vũ khí quân dụng.

C. Tổ chức hội nghị khách hàng.
D. Sử dụng pháo nổ trái phép.

Câu 24: Công dân đủ năng lực theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tuyên truyền công tác xã hội.
B. Đề xuất chuyển đổi ngành nghề.

C. Xâm phạm bí mật đời tư người khác.
D. Chủ động thay đổi nơi cư trú.

Câu 25: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật?

A. Thông báo lịch sản xuất vụ đông
B. Tiếp nhận đơn tố cáo.

C. Tổ chức hội nghị hiệp thương.
D. Đánh bạc cùng nhân viên cấp dưới.
Câu 26: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật?

A. Công khai danh tính người tố cáo.
B. Điều chỉnh pháp luật.

C. Dự thảo văn bản pháp luật
D. Cấp giấy chứng nhận kết hôn.

Câu 27: Ông H đã không thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng kinh tế với một công ty. Hành vi của ông H vi phạm pháp luật

A. dân sự.
B. hành chính.
C. hình sự.
D. kỉ luật.

Câu 28: Theo quy định cúa pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên có hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước nhưng mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm

A. phải chịu trách nhiệm hành chính.
B. cần bảo lưu quan điểm cá nhân.

C. phải chuyển quyền nhân thân.
D. cần hủy bỏ mọi giao dịch dân sự.

Câu 29: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ

A. nhân thân.
B. gia đình.
C. tình bạn.
D. xã hội.

Câu 30: Vi phạm pháp luật là những hành vi trái pháp luật, có lỗi do người

A. có tri thức thức thực hiện.
B. có khả năng gánh chịu hậu quả thực hiện

C. có ý chí thực hiện.
D. có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.

Câu 31: Hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước... do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ là loại vi phạm

A. hình sự.
B. kỉ luật.
C. dân sự.
D. hành chính.

Câu 32: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Truy tìm chứng cứ vụ án.
B. Trì hoãn thời gian giao hàng.

C. Xả chất thải gây ô nhiễm môi trường.
D. Tham ô tài sản của Nhà nước.

Câu 33: Công dân vi phạm hành chính trong trường hợp nào dưới đây?

A. Nghỉ việc nhiều ngày không lí do.
B. Chạy xe vào đường cấm.

C. Đánh người gây thương tích
D. Giao hàng không đúng hợp đồng.

Câu 34: Theo quy định của pháp luật, học sinh đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được phép lái xe có dung tích xi lanh bao nhiêu?

A. Dưới 50cm3.
B. 110 cm3.
C. Từ 50cm3-70cm3.
D. 90 cm3.

Câu 35: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tổ chức hội nghị khách hàng.
B. Từ chối nhận tài sản thừa kế.

C. Trì hoãn nộp thuế thu nhập.
D. Hủy bỏ giao dịch dân sự.

Câu 36: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm hành chính khi tự ý

A. thay đổi kết cấu nhà đang thuê.
B. tàng trữ trái phép vũ khí.

C. tổ chức sản xuất tiền giả.
D. lấn chiếm hành lang giao thông.
Câu 37: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật?

A. Lắp đặt hộp thư góp ý.
B. Cấp giấy chứng nhận kết hôn.

C. Công bố quy hoạch đất đai.
D. Uống rượu trong giờ làm việc.
Câu 38: Thấy N không có ở nhà mà cửa thì không đóng nên P đã lẻn vào và lấy trộm chiếc quạt điện. Hành vi của P phải chịu trách nhiệm

A. kỷ luật.
B. dân sự.
C. hình sự.
D. hành chính.

Câu 39: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật?

A. Niêm yết danh sách cử tri
B. tổ chức phục dựng hiện trường.

C. Lắp đặt hộp thư tố giác tội phạm.
D. Quan hệ bất chính với cấp dưới.
Câu 40: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật?

A. Tiếp nhận đơn tố cáo.
B. Sử dụng xe công vào mục đích cá nhân.
C. Ra quyết định điều chuyển nhân sự .
D. Cấp giấy chứng nhận kết hôn.

Câu 41: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm dân sự ?

A. Thuê xe không trả đúng thời hạn.

B. Tài trợ hoạt động khủng bố

C. Tổ chức mua bán nội tạng người.

D. Sử dụng điện thoại khi lái xe.

Câu 42: Vi phạm pháp luật là những hành vi trái pháp luật……. do người có năng lực pháp lý thực hiện xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Hãy điều từ còn thiếu vào chỗ trống.
A. có năng lực
B. có tri thức
C. có trách nhiệm
D. có lỗi
Câu 43: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Giao hàng không đúng hợp đồng.
B. Chống người thi hành công vụ.

C. Cố ý lây truyền HIV cho nhiều người.
D. Chiếm dụng hành lang giao thông.
Câu 44: Mặc dù biết mình bị nhiễm HIV, nhưng ông A vẫn cố ý lây truyền HIV cho người khác. Hành vi này của ông A thuộc loại vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hành chính.
B. Dân sự.
C. Kỉ luật.
D. Hình sự.

Câu 45: Hành vi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm trách nhiệm hành chính?

A. Lấn chiếm đất ở nhà hàng xóm.
B. Sản xuất hàng giả trị giá 100 triệu đồng.

C. Bóc lột sức lao động của nhân viên.
D. Giết người, cướp của, phi tan xác.

Câu 46: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự?

A. Tái chế khẩu trang bán ra thị trường.
B. Nhân viên công ty thường xuyên đi làm muộn.

C. Tiến hành sàng lọc giới tính thai nhi.
D. Tìm hiểu quy trình tuyển dụng nhân sự.

Câu 47: Người không thực hiện đúng hợp đồng mua bán phải bồi thường thiệt hại là thể hiện trách nhiệm

A. kỉ luật.
B. dân sự.
C. hành chính.
D. công vụ.

Câu 48: Lợi dụng khi ông T giám đốc đi công tác dài ngày, chị P thường xuyên đi làm muộn về sớm, tranh thủ bán hàng online trong giờ làm việc để tăng thêm thu nhập. Chị P đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Dân sự
B. Cơ quan
C. Hành chính.
D. Kỉ luật.

Câu 49: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Bóc lột sức lao động của nhân viên.
B. Lấn chiếm hè phố để kinh doanh.

C. Tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.
D. Lấn chiếm đất ở nhà hàng xóm.

Câu 50: Người trong độ tuổi nào dưới đây khi tham gia các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý ?
A. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 17 tuổi
B. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi.
C. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.
D. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi.
Câu 51: Nhà máy A không xây dựng hệ thống xử lí chất thải khiến môi trường bị ô nhiễm nên bà con quanh vùng đã làm đơn phản ánh. Nhà máy A phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Hình sự.
B. Hòa giải.
C. Đối chất.
D. Hành chính.
Câu 52: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Giết người, cướp của, phi tan xác.
B. Chạy xe vào đường cấm.
C. Bóc lột sức lao động của nhân viên.
D. Đánh người gây thương tích.

Câu 53: Ông A đã sản xuất rượu giả và bán ra thị trường. Người tiêu dùng đã uống phải rượu giả dẫn đến tử vong. Trong trường hợp này ông A phải chịu trách nhiệm

A. dân sự.
B. kỷ luật.
C. hành chính
D. hình sự.
Câu 54: Những hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, vi phạm đến các quy tắc quản lý của nhà nước là gì?

A. Vi phạm kỷ luật.
B. Vi phạm hành chính.
C. Vi phạm dân sự.
D. Vi phạm hình sự.

Câu 55: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật?

A. Ra quyết định cưỡng chế.
B. Uống rượu trong giờ làm việc.
C. Xử phạt hành chính về thuế .
D. Lắp đặt hộp thư góp ý.

Câu 56: Người có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông phải chịu trách nhiệm
A. kỉ luật.
B. hành chính.
C. bồi thường.
D. buộc thôi việc.
Câu 57: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm dân sự ?

A. Lấn chiếm vỉa hè.
B. Tổ chức sản xuất tiền giả

C. Truy tìm chứng cứ vụ án.
D. Làm hư hại tài sản của người khác.
Câu 58: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự?

A. Mua bán người qua biên giới.
B. Giao hàng không đúng hợp đồng.

C. Giao điện hoa không đúng thỏa thuận.
D. Tổ chức gây rối phiên tòa

Câu 59: Người tham gia giao thông bằng xe gắn máy mà không đội mũ bảo hiểm  thì thuộc hình thức vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Kỉ luật.
B. Hành chính.
C. Hình sự.
D. Dân sự.

Câu 60: Nhà hàng A không đáp ứng đủ thức ăn theo thực đơn khách hàng đã đặt trước là thuộc loại vi phạm pháp luật

A. hình sự.
B. dân sự.
C. hành chính.
D. kỉ luật.

Câu 61: Công dân biết hành vi của mình là sai, trái pháp luật, có thể gây ra hậu quả không tốt nhưng vẫn cố ý làm hoặc vô tình để mặc cho sự việc xảy ra là đề cập đến nội dung nào dưới đây của vi phạm pháp luật?

A. Người vi phạm phải có lỗi.
B. Năng  lực trách nhiệm pháp lý.

C. Hành vi trái pháp luật.
D. Hành vi không hành động.

Câu 62: Vi phạm dân sự là những hành vi xâm phạm tới các

A. quan hệ tài sản và quan hệ gia đình.
B. quan hệ sở hữu và quan hệ gia đình.

C. quan hệ kinh tế và quan hệ tình cảm.
D. quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
Câu 63: Anh H lái xe đi ngược đường một chiều làm ùn tắc giao thông. Trong trường hợp trên, anh H đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Dân sự.
B. Hành chính.
C. Quy tắc.
D. Kỉ luật.

Câu 64: Ông A phó chủ tịch xã đưa người thân của mình vào làm việc. Hành vi này của ông A thuộc loại vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hình sự.
B. Kỉ luật.
C. Hành chính.
D. Dân sự.

Câu 65: Bà B phơi lúa trên đường lộ gây cản trở giao thông. Hành vi này của bà B thuộc loại vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Dân sự.
B. Hình sự.
C. Kỉ luật.
D. Hành chính.

Câu 66: Bất kì công dân nào khi vi phạm pháp luật đều phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi của mình là thể hiện bình đẳng về

A. nghĩa vụ phát sinh.
B. trách nhiệm pháp lí.

C. trách nhiệm đạo đức.
D. nghĩa vụ công dân.

Câu 67: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hình sự khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Giúp đỡ phạm nhân vượt ngục.
B. Bí mật giải cứu con tin.

C. Đồng loạt khiếu nại tập thể.
D. Truy tìm chứng cứ vụ án.

Câu 68: Hành vi trái pháp luật nào dưới đây do người có năng lực pháp lí thực hiện?

A. Anh A trong lúc say rượu đã đánh bạn mình bị thương nặng.
B. Anh C trong lúc nên cơn động kinh đã đập vỡ cửa kính nhà hàng

C. Em H bị tâm thần nên đã lấy đồ của cửa hàng mà không trả tiền.

D. Chị C bị trầm cảm nên đã sát hại con đẻ của mình.

Câu 69: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật?

A. tổ chức phục dựng hiện trường.
B. Lắp đặt hộp thư góp ý.

C. Nghỉ việc nhiều ngày không lí do.
D. Tuyên truyền pháp luật.

Câu 70: Vi phạm hình sự là hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm được quy định trong Bộ luật

A. Tố tụng Dân sự.
B. Hình sự.
C. Tố tụng Hình sự.
D. Hôn nhân và gia đình.

Câu 71: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật?

A. Thăm dò dư luận xã hội.
B. Đi ship hàng trong giờ hành chính.
C. Theo dõi tư vấn pháp lí
D. Ban hành kết luận điều tra.

Câu 72: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới

A. quan hệ lao động và công vụ nhà nước.
B. các hành vi nguy hiểm cho xã hội.

C. các quy tắc quản lý nhà nước.
D. quan hệ tài sản và nhân thân.

Câu 73: Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào vi phạm nguyên tắc bầu cử đều phải

A. bổ sung phiếu bầu.
B. chịu trách nhiệm pháp lí.
C. thay đổi hệ tư tưởng,
D. công khai xin lỗi.

Câu 74: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Trì hoãn nộp thuế thu nhập.
B. Tổ chức sản xuất tiền giả

C. Nhân viên công ty thường xuyên đi làm muộn.
D. Tranh chấp quyền lợi khi li hôn.

Câu 75: Theo quy định của pháp luật, cửa hàng kinh doanh đồ ăn không đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường là vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Hình sự
B. Hành chính
C. Dân sự
D. Kỉ luật

Câu 76: Giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh, kiềm chế những việc làm trái pháp luật là mục đích của việc áp dụng

A. thực thi đường lối.
B. trách nhiệm pháp lí.
C. tuân thủ quy chế.
D. thi hành nội quy.
Câu 77: Nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là
A. tuân thủ quy chế.
B. trách nhiệm pháp lí.
C. thi hành nội quy.
D. thực thi đường lối.

Câu 78: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật?

A. Phổ biến kế hoạch cấp đổi căn cước
B. Vi phạm nội quy cơ quan.
C. Công bố quy hoạch đất đai.
D. Phát phiếu điều tra nhân khẩu.

Câu 79: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự?

A. Sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe mô tô.
B. Lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ

C. Người mua hàng không trả tiền đúng hạn cho người bán.

D. Tổ chức mua bán người qua biên giới.
Câu 80: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật?

A. Đi lễ chùa trong giờ hành chính.
B. Ra quyết định điều chuyển nhân sự .

C. Ra quyết định cưỡng chế công trình sai phạm .
D. Tư vấn pháp luật.

Câu 81: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lí?

A. Điều chỉnh hành vi.
B. Giáo dục pháp luật.
C. Răn đe người khác.
D. Bảo mật danh tính.
Câu 82: Ông A xây nhà, đổ vật liệu trên hè phố làm ảnh hưởng đến trật tự giao thông nên đã bị thanh tra giao thông xử phạt. Hành vi của ông A đã vi phạm

A. hành chính.
B. hình sự.
C. kỷ luật.
D. dân sự.

Câu 83: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm dân sự ?

A. Khai thác tài nguyên trái phép
B. Hút thuốc lá nơi công cộng.

C. Đánh người gây thương tích.
D. Giao điện hoa không đúng thỏa thuận.
Câu 84: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm dân sự ?

A. Hút thuốc lá nơi công cộng.
B. Làm hư hại bưu phẩm chuyển phát.
C. Kinh doanh khi chưa được cấp phép.
D. Tham ô tài sản của Nhà nước.

Câu 85: Trong khi đốt nương để làm rẫy, do bất cẩn nên ông H đã làm cháy 15ha rừng đặc dụng. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với ông H là?

A. dân sự.
B. kỉ luật.
C. hành chính .
D. hình sự .
Câu 86: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật?

A. Thông báo về tranh chấp dân sự
B. quyết định điều động nhân sự.

C. Nhận hối lộ khi giải quyết công việc.
D. Xử phạt hành chính về thuế .

Câu 87: Khi vi phạm, chủ thể vi phạm sẽ bị khiển trách, cảnh cáo, chuyển công tác khác, cách chức, hạ bậc lương hoặc đuổi việc là vi phạm

A. hành chính.
B. hình sự.
C. dân sự.
D. kỉ luật.

Câu 88: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm dân sự ?

A. Xả chất thải gây ô nhiễm môi trường.
B. Ném chất bẩn vào nhà người dân.
C. Tổ chức mua bán trẻ em
D. Trì hoãn nộp thuế thu nhập.

Câu 89: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Lấn chiếm hành lang giao thông.
B. Thay đổi kiến trúc nhà đang thuê.

C. Trì hoãn nộp thuế thu nhập.
D. Tàng trữ trái phép vũ khí.
Câu 90: Hành vi nào dưới đây của công dân vi phạm pháp luật hành chính?

A. Cố ý lây truyền HIV cho nhiều người.

B. Tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

C. Buôn bán động vật trong danh mục cấm.

D. Sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe mô tô.
Câu 91: Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải

A. có người thân bảo lãnh.
B. hủy bỏ đơn tố cáo.

C. thực hiện việc tranh tụng.
D. chịu trách nhiệm pháp lí.
Câu 92: Ông A vận chuyển gia cầm nhiễm cúm, bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và buộc phải tiêu hủy hết số gia cầm bị bệnh này. Đây là biện pháp chế tài

A. hành chính.
B. dân sự.
C. kỷ luật.
D. hình sự.

Câu 93: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật?

A. Niêm yết danh sách cử tri
B. Phát phiếu điều tra nhân khẩu.

C. Làm giả giấy tờ để quy hoạch cán bộ.
D. Lắp đặt hộp thư tố giác tội phạm.

Câu 94: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm dân sự ?

A. Sử dụng ma túy.
B. Tổ chức hoạt động khủng bố.

C. Trì hoãn thời gian giao hàng.
D. Lấn chiếm hè phố để kinh doanh.
Câu 95: Công dân đủ năng lực theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Bắt người phạm tội quả tang.
B. Xác minh lí lịch cá nhân.

C. Từ chối nhận di sản thừa kế.
D. Công khai danh tính người tố cáo.
Câu 96: Công dân có hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản thuộc loại vi phạm nào sau đây?

A. Vi phạm quy chế
B. Vi phạm hành chính
C. Vi phạm công vụ
D. Vi phạm dân sự
Câu 97: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật?

A. Ban hành kết luận điều tra.
B. Thăm dò dư luận xã hội.

C. Sử dụng văn bằng giả.
D. Cấp giấy chứng nhận kết hôn.

Câu 98: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Kinh doanh khi chưa được cấp phép.
B. Tổ chức hoạt động khủng bố.

C. Từ chối nhận tài sản thừa kế.
D. Giao hàng không đúng địa chỉ

Câu 99: Những hành vi xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước là vi phạm

A. kỉ luật.
B. hành chính.
C. hình sự.
D. dân sự.

Câu 100: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm dân sự ?

A. Giúp đỡ phạm nhân vượt ngục.
B. Mua bán người qua biên giới.

C. Lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ
D. Giao hàng không đúng hợp đồng.
Câu 101: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Tổ chức hội nghị khách hàng.
B. Từ chối nhận tài sản thừa kế.

C. Tổ chức sản xuất tiền giả.
D. Công khai danh tính người tố cáo.
Câu 102: Anh H lái xe đi ngược đường một chiều làm ùn tắc giao thông. Trong trường hợp trên, anh H đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Hành chính.
B. Quy tắc.
C. Kỉ luật.
D. Dân sự.

Câu 103: Công dân vi phạm hành chính trong trường hợp nào dưới đây?

A. Giao hàng không đúng hợp đồng.
B. Chạy xe vào đường cấm.

C. Nghỉ việc nhiều ngày không lí do.
D. Đánh người gây thương tích

Câu 104: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Đề xuất người giám hộ bị can.
B. Tổ chức mua bán nội tạng người.
C. Lấn chiếm vỉa hè.
D. Kinh doanh không đúng giấy phép.

Câu 105: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự?

A. Từ chối nhận tài sản thừa kế.
B. Tổ chức hội nghị khách hàng.

C. Thay đổi kết cấu nhà đang thuê.
D. Tổ chức mua bán nội tạng người.
Câu 106: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm dân sự ?

A. Mua chịu hàng hóa rồi không trả.
B. Tổ chức gây rối phiên tòa

C. Từ chối cách li y tế tập trung.
D. Tổ chức mua bán người qua biên giới.

Câu 107: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí, khi thực hiện hành vi nào sau đây sẽ vi phạm pháp luật dân sự?
A. Bí mật che giấu tội phạm.
B. Giao điện hoa không đúng thỏa thuận.
C. Từ chối cách li y tế tập trung.
D. Hút thuốc lá nơi công cộng.

Câu 108: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân quy định trong Bộ luật

A. Hôn nhân và gia đình.
B. Tố tụng Dân sự.

C. Tố tụng Hình sự.
D. Hình sự.
Câu 109: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Buôn bán động vật trong danh mục cấm.
B. Bóc lột sức lao động của nhân viên.

C. Nghỉ việc nhiều ngày không lí do.
D. cần hủy bỏ mọi giao dịch dân sự.

Câu 110: Bà B phơi lúa trên đường lộ gây cản trở giao thông. Hành vi này của bà B thuộc loại vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Kỉ luật.
B. Dân sự.
C. Hành chính.
D. Hình sự.

Câu 111: Công dân không vi phạm hành chính trong trường hợp nào dưới đây?

A. Sử dụng ma túy.
B. Tự ý nghỉ việc.
C. Cổ vũ đánh bạc.
D. Lấn chiếm vỉa hè.

Câu 112: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự?

A. Chạy xe vào đường cấm.
B. cần bảo lưu quan điểm cá nhân.

C. Tổ chức hội nghị khách hàng.
D. Giúp đỡ phạm nhân vượt ngục.
Câu 113: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Hủy bỏ giao dịch dân sự.
B. Nghỉ việc không có lí do chính đáng

C. Lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ
D. Giúp đỡ phạm nhân vượt ngục.

Câu 114: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Theo dõi việc khôi phục hiện trường.
B. Thay đổi kết cấu nhà đang thuê.

C. Hút thuốc lá nơi công cộng.
D. Tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

Câu 115: Những hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, vi phạm đến các quy tắc quản lý của nhà nước là gì?

A. Vi phạm hình sự.
B. Vi phạm dân sự.
C. Vi phạm kỷ luật.
D. Vi phạm hành chính.
Câu 116: Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lí theo quy định của pháp luật là

A. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
B. bình đẳng về chính trị.

C. bình đẳng về quyền.
D. bình đẳng về và nghĩa vụ.

Câu 117: Theo quy định của pháp luật, học sinh đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được phép lái xe có dung tích xi lanh bao nhiêu?

A. Dưới 50cm3.
B. 110 cm3.
C. 90 cm3.
D. Từ 50cm3-70cm3.
Câu 118: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là

A. người ủy quyền được bảo mật.
B. người vi phạm phải có lỗi.
C. chủ thể đại diện phải ẩn danh.
D. chủ thể làm chứng bị từ chối.

Câu 119: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự?

A. Lấn chiếm đất ở nhà hàng xóm.
B. Công khai danh tính người tố cáo.

C. Chạy xe vào đường cấm.
D. Giúp đỡ phạm nhân vượt ngục.
Câu 120: Anh B điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường mà không đội mũ bảo hiểm. Trong trường hợp này, anh B đã vi phạm

A. hành chính.
B. kỉ luật.
C. dân sự.
D. hình sự.

Câu 121: Thực hiện pháp luật là hành vi

A. tự giác của mọi tổ chức xã hội.
B. thiện chí của các cá nhân, tổ chức.

C. hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.
D. tự nguyện của mọi công dân.

Câu 122: Theo quy định của pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tắc

A. tăng thêm hình phạt.
B. giáo dục là chủ yếu.
C. đe dọa bức cung.
D. trấn áp bằng bạo lực.

Câu 123: Nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là trách nhiệm

A. đạo đức.
B. xã hội.
C. tập thể.
D. pháp lí.
Câu 124: Khi vi phạm, chủ thể vi phạm phải bồi thường thiệt hại, thực hiện trách nhiệm dân sự theo đúng thoả thuận giữa các bên tham gia là vi phạm

A. hành chính.
B. dân sự.
C. kỉ luật.
D. hình sự.

Câu 125: Buộc các chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật là mục đích của việc áp dụng

A. tuân thủ quy chế.
B. thực thi đường lối.
C. trách nhiệm pháp lí.
D. thi hành nội quy.

Câu 126: Khi nhà hàng không đáp ứng đủ thức ăn theo hợp đồng thuộc loại vi phạm nào dưới đây?

A. hình sự.
B. hành chính.
C. kỉ luật.
D. dân sự.
Câu 127: Công dân không thực hiện đúng hợp đồng mua bán phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Công vụ.
B. Kỉ luật.
C. Dân sự.
D. Hành chính.

Câu 128: Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên có hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước nhưng mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm

A. cần bảo lưu quan điểm cá nhân.
B. phải chịu trách nhiệm hành chính.
C. cần hủy bỏ mọi giao dịch dân sự.
D. phải chuyển quyền nhân thân.

Câu 129: Công dân dù ở địa vị nào, làm bất cứ nghề gì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm

A. pháp lí.
B. cải chính.
C. giám sát.
D. bồi thường.

Câu 130: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự?

A. Theo dõi việc khôi phục hiện trường.
B. Nghỉ việc nhiều ngày không lí do.

C. Tham ô tài sản của Nhà nước.
D. Lấn chiếm hè phố để kinh doanh.

Câu 131: Hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi

A. trái cuộc sống.
B. trái pháp luật.
C. trái mong muốn của cá nhân.
D. trái phong tục tập quán.
Câu 132: Pháp luật nước ta quy định,  người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về loại tội phạm có yếu tố nào sau đây?

A. Rất nghiêm trọng do cố ý.
B. Nghiêm trọng do vô ý.

C. Ít nghiêm trọng.
D. Ngiêm trọng do cố ý.

Câu 133: Ông K đánh ông H gây thương tích 31% và làm thiệt hại một số tài sản của ông H. Theo em, ông K phải chịu trách nhiệm pháp lý gì?
A. Trách nhiệm dân sự và kỷ luật.
B. Trách kỷ luật và hình sự.

C. Trách nhiệm hành chính và dân sự.
D. Trách nhiệm hình sự và dân sự.
Câu 134: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lí?

A. Giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật.
B. Kiềm chế việc làm sai phạm.

C. Công khai bí mật đời tư.
D. Răn đe người khác không vi phạm .

Câu 135: Theo quy định của pháp luật, người có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm thì phải

A. hủy bỏ đơn tố cáo.
B. chịu khiếu nại vượt cấp.
C. chịu trách nhiệm hình sự.
D. hủy bỏ mọi thông tin.
Câu 136: Hành vi xâm phạm các quy tắc kỉ luật lao động trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp là vi phạm

A. hành chính.
B. hình sự.
C. kỷ luật.
D. dân sự .

Câu 137: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự?
A. Tài trợ hoạt động khủng bố.
B. Từ chối cách li y tế tập trung.

C. Chiếm dụng hành lang giao thông.
D. Xả chất thải gây ô nhiễm môi trường

Câu 138: Sinh viên T điều khiển xe mô tô phóng nhanh vượt ẩu đâm vào người đi đường khiến họ tử vong thì phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Dân sự, hành chính.
B. Hành chính kỷ luật.
C. Kỉ luật, hình sự.
D. Hình sự, dân sự.
Câu 139: Vi phạm kỷ luật là hành vi xâm phạm các quan hệ
A. tài sản công dân.
B. công vụ Nhà nước.
C. xã hội.
D. nhân thân.

Câu 140: Ông A xây nhà, đổ vật liệu trên hè phố làm ảnh hưởng đến trật tự giao thông nên đã bị thanh tra giao thông xử phạt. Hành vi của ông A đã vi phạm

A. dân sự.
B. hành chính.
C. hình sự.
D. kỷ luật.

Câu 141: Hành vi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm trách nhiệm hành chính?

A. Sản xuất hàng giả trị giá 100 triệu đồng.
B. Bóc lột sức lao động của nhân viên.

C. Lấn chiếm đất ở nhà hàng xóm.
D. Giết người, cướp của, phi tan xác.

Câu 142: Ông A xây nhà để vật liệu trên hè phố nên đã bị Thanh tra giao thông xử phạt. Hành vi của ông A là vi phạm

A. dân sự.
B. hình sự.
C. hành chính.
D. kỷ luật.

Câu 143: Theo quy định của pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước là vi phạm

A. truyền thống.
B. kỉ luật.
C. công ước.
D. phong tục.

Câu 144: Anh B (16 tuổi), vận chuyển 1kg heroin thì bị bắt. Anh B sẽ phải chịu trách nhiệm

A. hành chính.
B. kỉ luật.
C. hình sự.
D. dân sự.
Câu 145: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Từ chối cách li y tế tập trung.
B. Tiến hành sàng lọc giới tính thai nhi.

C. Công khai danh tính người tố cáo.
D. Tìm hiểu quy trình tuyển dụng nhân sự.

Câu 146: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Theo dõi việc khôi phục hiện trường.
B. Lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ
C. Tìm hiểu quy trình tuyển dụng nhân sự.
D. Cố ý lây truyền HIV cho nhiều người.
Câu 147: Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm

A. hòa giải.
B. liên đới.
C. điều tra.
D. pháp lí.
Câu 148: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới quan hệ nào dưới đây?
A. Tài sản và nhân thân.
B. Xã hội và kinh tế.

C. Lao động và việc làm.
D. Kinh tế và lao động.

Câu 149: Hành vi trái pháp luật mang tính có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là
A. trái pháp luật.
B. tuân thủ pháp luật.

C. xâm phạm pháp luật.
D. vi phạm pháp luật.
Câu 150: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm hành chính khi tự ý

A. lấn chiếm hành lang giao thông.
B. thay đổi kết cấu nhà đang thuê.

C. tàng trữ trái phép vũ khí.
D. tổ chức sản xuất tiền giả.

Câu 151: Công dân không vi phạm hành chính trong trường hợp nào dưới đây?

A. Sử dụng ma túy.
B. Lấn chiếm vỉa hè.
C. Cổ vũ đánh bạc.
D. Tự ý nghỉ việc.

Câu 152: Độ tuổi nào phạm tội được áp dụng nguyên tắc giáo dục là chủ yếu để họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội?

A. Đủ 14 đến dưới 18 tuổi.
B. Đủ 17 đến dưới 21 tuổi.

C. Đủ 18 đến dưới 22 tuổi.
D. Đủ 15 đến dưới 19 tuổi.

Câu 153: Trường hợp ông Linh cố ý đánh người gây thương tích trên 30% thuộc loại vi phạm pháp luật nào?
A. Vi phạm hình sự.
B. Vi phạm kỷ luật.

C. Vi phạm hành chính.
D. Vi phạm dân sự.
Câu 154: Bên mua không trả tiền đầy đủ và đúng thời hạn, đúng phương thức như đã thỏa thuận với bên bán hàng, khi đó bên mua đã có hành vi vi phạm trách nhiệm

A. dân sự
B. kỷ luật.
C. hành chính
D. hình sự

Câu 155: Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật dân sự ?

A. Tham ô tài sản của Nhà nước.

B. Nhân viên công ty thường xuyên đi làm muộn.

C. Học sinh đi học muộn không có lý do chinh đáng.

D. Người mua hàng không trả tiền đúng hạn cho người bán.
Câu 156: Vi phạm pháp luật là do người có năng lực pháp lý, có lỗi thực hiện. Dấu hiệu nào còn thiếu để xác định hành vi vi phạm pháp luật?

A. Có ý chí thực hiện.
B. Có khả năng gánh chịu hậu quả thực hiện.

C. Có tri thức thức thực hiện.
D. Hành vi trái pháp luật.
Câu 157: Theo quy định của pháp luật, cửa hàng kinh doanh đồ ăn không đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường là vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Dân sự
B. Kỉ luật
C. Hành chính
D. Hình sự

Câu 158: Hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội nhưng thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lí của nhà nước là một trong những nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Vi phạm kỉ luật.
B. Vi phạm hình sự.
C. Vi phạm dân sự.
D. Vi phạm hành chính.
Câu 159: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật?

A. Nghỉ việc không có lí do chính đáng.
B. Tổ chức hội nghị hiệp thương.

C. Thông báo về tranh chấp dân sự
D. Thông báo lịch sản xuất vụ đông

Câu 160: Chủ cơ sở sản xuất tư nhân thường xuyên chậm thanh toán tiền lương cho người lao động, theo hợp đồng đã thỏa thuận là vi phạm pháp luật nào dưới đây ?

A. Hành chính .
B. Dân sự .
C. Kỷ luật .
D. Hình sự .

Câu 161: Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra có độ tuổi nào dưới đây?

A. Từ 15 tuổi trở lên.
B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. Từ đủ 14 tuổi trở lên.
D. Từ 16 tuổi trở lên.
Câu 162: Công dân vi phạm pháp luật dân sự khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Khai thác tài nguyên trái phép
B. Vay tiền không trả đúng thời hạn hợp đồng
C. Tổ chức gây rối phiên tòa
D. Lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ
Câu 163: Vi phạm pháp luật là hành vi có lỗi do người năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, trái với quy định của

A. pháp quyền.
B. đạo đức.
C. pháp luật.
D. pháp lý.

Câu 164: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. tàng trữ trái phép vũ khí.
B. Định vị sai địa điểm giao hàng.

C. Tài trợ hoạt động khủng bố
D. Hút thuốc lá nơi công cộng.
Câu 165: Hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân do cá nhân hoặc tổ chức thực hiện là vi phạm

A. hình sự.
B. kỷ luật.
C. dân sự.
D. hành chính.

Câu 166: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm buộc các chủ thể vi phạm pháp luật phải chấm dứt

A. mọi quan hệ dân sự.
B. kê khai tài sản thế chấp.

C. chuyển quyền nhàn thân.
D. hành vi trái pháp luật.
Câu 167: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Cổ vũ đánh bạc.
B. Bí mật che giấu tội phạm.

C. Mua bán người qua biên giới.
D. Giao điện hoa không đúng thỏa thuận.

Câu 168: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật dân sự khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Xả chất thải gây ô nhiễm môi trường.
B. Chiếm dụng hành lang giao thông.

C. Thay đổi kiến trúc nhà đang thuê.
D. Kinh doanh không đúng giấy phép.

Câu 169: Đối tượng phải bắt đầu phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý là những người

A. đủ 20 tuổi trở lên.
B. đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

C. 18 tuổi đến dưới 20 tuổi.
D. đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Câu 170: Hành vi nào dưới đây của công dân vi phạm pháp luật hành chính?

A. Cố ý lây truyền HIV cho nhiều người.

B. Buôn bán động vật trong danh mục cấm.

C. Sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe mô tô.
D. Tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

Câu 171: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Tổ chức mua bán trẻ em.
B. Vay tiền không trả đúng hạn.

C. Tổ chức mua bán người qua biên giới.
D. Tổ chức gây rối phiên tòa.
Câu 172: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hành chính khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tổ chức hoạt động khủng bố.
B. Sản xuất vũ khí quân dụng.

C. Chiếm dụng hành lang giao thông.
D. Mua bán người qua biên giới.

Câu 173: Hành vi tự ý bóc, mở, tiêu hủy thư, điện tín của người khác thì tùy theo mức độ vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Chỉ bị xử phạt hành chính, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

B. Xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
C. Chỉ bị xử phạt dân sự, không bị xử phạt hình sự.

D. Xử phạt dân sự hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Câu 174: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tranh chấp quyền lợi khi li hôn.
B. Lấn chiếm hè phố để kinh doanh.
C. Tổ chức mua bán nội tạng người.
D. Từ chối nhận di sản thừa kế.

Câu 175: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự?

A. Định vị sai địa điểm giao hàng.
B. Bí mật che giấu tội phạm.
C. Trì hoãn nộp thuế thu nhập.
D. Đề xuất người giám hộ bị can.

Câu 176: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Lấn chiếm vỉa hè.
B. Lấn chiếm đất ở nhà hàng xóm.

C. Nghỉ việc nhiều ngày không lí do.
D. Tổ chức mua bán nội tạng người.

Câu 177: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hành chính khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Sản xuất vũ khí quân dụng.
B. Chiếm dụng hành lang giao thông.
C. Mua bán người qua biên giới.
D. Tổ chức hoạt động khủng bố.

Câu 178: Ông A nhận một trăm triệu đồng tiền đặt cọc để chuyển nhượng quầy hàng kinh doanh của mình cho bà B. Vì được trả giá cao hơn nên ông A đã chuyển nhượng quầy hàng trên cho anh H và trả lại toàn bộ tiền đặt cọc cho bà B. Bức xúc, bà B cùng chồng là ông P đón đường đập nát xe mô tô của ông A và đánh trọng thương ông A khiến ông phải nhập viện điều trị một tháng. Những ai dưới đây đã vi phạm quan hệ tài sản trong giao dịch dân sự?

A. Bà B và ông P.
B. Ông A, anh H, bà B và ông P.

C. Ông A, bà B và ông P.
D. Ông A và anh H.

Câu 179: Ông S cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông tỉnh H, khi điều khiển ô tô cá nhân(ngoài giờ hành chính) đã tông vào bà N đang điều khiển xe đạp điện đi cùng chiều khiến bà N tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây ra tai nạn, ông S đã đến cơ quan Công an tự thú. Trong trường hợp này, ông S sẽ bị xử lý như thế nào?

A. Không bị xử phạt do ông S là cán bộ thanh tra giao thông.

B. Ông S bị xử lý ở mức nặng nhất để làm gương.

C. Vì là cán bộ thanh tra giao thông nên ông S bị xử phạt ở mức thấp nhất.

D. Ông S bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Câu 180: K đi xe máy vượt đèn đỏ ở ngã tư đường phố và đâm vào xe máy của M đang đi đến từ phía đường có tín hiệu báo màu xanh. Xe máy của M bị hỏng nặng còn K chỉ bị xây xát nhẹ. K đã nhận lỗi thuộc về mình và đền bù thiệt hại cho M một số tiền mà M yêu cầu. Thế nhưng sau khi hai bên cùng nhau giải quyết và bồi thường thiệt hại thì K còn bị cảnh sát giao thông phạt tiền vì hành vi vượt đèn đỏ. Ai là người vi phạm pháp luật?

A. K và M
B. K
C. Cảnh sát giao thông
D. M.
Câu 181: Khi đo đất để cấp sổ đỏ cho nhà ông A, cán bộ địa chính xã H vì tư lợi nên đã đo lấn chiếm sang nhà ông N 10m đất. Gia đình ông N đã gửi đơn lên ông Q Chủ tịch UBND xã. Do trước đó đã nhận 50 triệu đồng từ phía ông A nên ông Q đã chỉ đạo cán bộ địa chính H sửa lại hồ sơ gốc nhằm cấp sổ đỏ cho gia đình ông D. Trong trường hợp này những ai có thể vừa vi phạm hình sự vừa vi phạm kỷ luật?

A. Ông Q và anh H.
B. Ông A và ông Q.

C. Ông A và ông Q và anh H

D. Ông A và anh H.

Câu 182: Chị V đi xe đạp không quan sát và bất ngờ băng qua đường va chạm với xe máy của anh G đang lưu thông đúng luật khiến cả hai bị ngã xây sát nhẹ, xe máy của anh G bị hỏng nặng. Chị V đứng dậy và lao đến giữ anh G lại nhằm ăn vạ. Thấy chị V đang cố giữ anh G, anh M và X lao vào đánh anh G vì nhầm anh G là người có lỗi. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hành chính và dân sự?

A. Chị V, anh G và M
B. Chị V, anh M và X.
C. Anh M và anh X.
D. Chị V.
Câu 183: Đến hạn trả khoản nợ năm trăm triệu đồng theo nội dung hợp đồng ông K vay tiền của bà N, mặc dù đủ khả năng thanh toán nhưng do muốn chiếm đoạt số tiền đó nên ông K đã bỏ trốn. Trong lúc vội vã, xe mô tô do ông K điều khiển đã va chạm với chị V khiến chị bị ngã gãy chân. Biết chuyện, ông M chồng bà N đã phóng hỏa đốt cháy cửa hàng điện tử của gia đình ông K và bị anh S con trai ông K đe dọa trả thù. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?

A. Ông K và ông M.
B. Ông M và anh S.

C. Ông K, ông M và anh S.
D. Ông K, bà N và anh S.

Câu 184: Để kỷ niệm năm cuối cùng của thời học sinh, Q và bạn bè chung tiền mua thuốc lắc để thử cảm giác mạnh. Trong lúc cả nhóm đang chơi thì bị công an kiểm tra và bắt tất cả về đồn. Q và các bạn đã bị xử phạt theo hình thức nào dưới đây?

A. Xử phạt hình sự và hành chính.
B. Xử phạt hành chính.
C. Xử phạt hình sự.
D. Xử phạt dân sự.

Câu 185: Một số thanh niên khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy đã có hành động lạng lách đánh võng trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hành vi này đã vi phạm pháp luật

A. dân sự.
B. hành chính.
C. hình sự.
D. kỉ luật.

Câu 186: Bà Lan mở cửa hàng bán đồ dùng học tập cho học sinh và đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép.  Vì cửa hàng kinh doanh hiệu quả nên bà đã mua thêm một số mặt hàng thực phẩm và quần áo về bán thêm. Qua kiểm tra, cơ quan nhà nước phát hiện vi phạm nên đã đình chỉ hoạt động và rút giấy phép kinh doanh cửa hàng của bà Lan. Trong trường hợp này bà Lan phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?

A. Hành chính.
B. Hình sự
C. Kỷ luật.
D. Dân sự

Câu 187: Anh K là cán bộ sở X. Chị L và chị M đều là nhân viên dưới quyền của anh K. Trong quá trình làm việc, chị M phát hiện anh K có quan hệ tình cảm bất chính với chị L nên đã kể lại chuyện này với vợ anh K là chị H, chủ một cửa hàng may mặc. Tức giận, chị H đã đến nơi làm việc của chồng để xúc phạm chị L trước mặt nhiều người khiến uy tín của chị L bị giảm sút. Biết chuyện, anh K đã quyết định chuyển chị M đi công tác ở nơi khác đúng lúc chị M nghỉ ốm quá thời gian quy định. Những ai dưới đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hành chính và kỉ luật?

A. Anh K và chị H.
B. Anh K và chị L.
C. Anh K, chị L và chị M.
D. Anh K, chị L và chị H.

Câu 188: Chị K thấy hàng xóm của mình là bà L thường xuyên xả rác thải không đúng nơi quy định nên đã nhắc nhở. Bà L không những không nghe mà còn có những lời lẽ xúc phạm chị K. Bực tức, chị K kể lại chuyện này với em gái mình là chị H. Một lần, bắt gặp con trai bà L là anh T đi cổ vũ đánh bạc, chị H đã báo cho cơ quan chức năng biết khiến anh T bị xử phạt. Tức giận, anh T đã thuê anh P đánh người yêu của chị H là anh Q khiến anh Q bị thương nặng. Những ai sau đây vi phạm pháp luật hình sự?

A. Bà L và anh T.
B. Anh P và anh T.
C. Chị K, chị H và anh P.
D. Bà L, anh T và anhP.
Câu 189: Ba bạn H, A, L đều là học sinh lớp 12 và K mới 13 tuổi em trai của bạn L được chị M một người quen của bạn H rủ rê bán pháo nổ với những lời mời chào rất hấp dẫn. Bạn A nhất quyết không tham gia vì cho rằng như thế là phạm pháp, còn bạn H, bạn L và em K thì đồng ý ngay. Một hôm trong lúc bạn H, bạn L và em K vừa vận chuyển pháo nổ vào đến nhà kho của ông S thì bị công an phát hiện lập biên bản và đưa về trụ sở công an huyện để xử lý. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lý?

A. Chị M, ông S, bạn L và bạn A.
B. Chị M, ông S, bạn L và bạn H.
C. Bạn H, bạn L và chị M.
D. Bạn L, bạn H, ông S và em K.

Câu 190: Trong lúc X đang làm việc thì T đã lấy trộm điện thoại mang về nhà giấu. Điện thoại của X có cài định vị, do đó X phát hiện điện thoại của mình đang ở nhà T. X đã báo cho công an phường S và cùng công an phường S vào nhà T lục soát. Đang trong quá trình lục soát thì ông G bố của T đi làm về, các bên xảy ra cãi vã, ông G đã đánh X gây thương tích. Sự việc được báo lên cho công an huyện đến hiện trường giải quyết vụ việc. Trong lúc công an đang lập biên bản thì chuông điện thoại reo. X đã tìm thấy điện thoại của mình dưới ghế ngồi phòng khách nhà T. Trong trường hợp trên những ai đã vi phạm pháp luật?

A. Chỉ có T vi phạm
B. Ông G và T

C. X, T, ông G và công an phườngS
D. X, T, và ông G

Câu 191: Anh A làm thủ tục và thoả thuận thuê 1 ô tô của anh B trong vòng 2 ngày. Nhưng sau thời hạn 5 ngày anh A mới đem xe đến trả và bị hư hỏng nặng, anh B đòi bồi thường thiệt hại, anh A không chịu nên anh B khởi kiện ra tòa án. Trong trường hợp này, hành vi của anh A thuộc loại vi phạm nào?

A. Kỷ luật.
B. Hình sự.
C. Dân sự.
D. Hành chính.

Câu 192: Vì muốn ghi lại khoảnh khắc ra đời của con trai, anh N đã trèo lên cửa sổ phòng mổ để quay phim bằng điện thoại di động. Các y, bác sĩ đã nhắc nhở. Anh N rất bực tức. Khi các y, bác sĩ từ phòng mổ đi ra, N cùng T (em trai) dùng đèn pin xông vào đánh làm hai bác sĩ bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Hành vi của N và T phải chịu trách nhiệm pháp lý nào   ?

A. hành chính.
B. kỷ luật.
C. dân sự.
D. hình sự.
Câu 193: Công ty P và công ty Q ký hợp đồng mua sữa. Đúng hẹn, công ty P giao sữa đủ số lượng và chủng loại như hợp đồng đã ký với công ty Q. Tuy nhiên quá thời hạn 2 tháng công ty Q không thanh toán tiền cho công ty P. Trong trường hợp này, công ty Q đã có hành vi vi phạm

A. kỉ luật.
B. hành chính .
C. dân sư.̣
D. hình sự.

Câu 194: Ông M giám đốc công ty A kí hợp đồng lao động dài hạn với anh T. Nhưng sau 1 tháng anh bị đuổi việc không rõ lí do. Quá bức xúc anh T tìm cách trả thù giám đốc M, phát hiện việc làm của chồng mình chị L đã can ngăn nhưng anh T vẫn thuê X đánh trọng thương giám đốc. Trong trường hợp trên những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật?
A. Ông M, anh T, X và chị L.
B. Ông M, anh T và X
C. Anh T và X
D. Ông M và X

Câu 195: Ðể có đủ số hàng giao đúng hẹn cho công ty của anh A theo hợp đồng đã ký kết, ông B ðã bất chấp điều khoản quy định về chất lýợng sản phẩm trong hợp đồng đó bằng cách hợp tác với anh C làm hàng giả số lýợng lớn nhằm thu lời bất chính. Biết được việc này, vợ anh C là chị D liền tìm cách can ngãn chồng chấm dứt làm hàng giả và dọa sẽ tố cáo ông B ra công an. Ðể bảo vệ công việc làm ãn của chồng mình, bà E đã thuê anh G và H chặn đánh và gây thương tích nặng cho chị D. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật hình sự?

A. Ông B, anh A và H.
B. Anh C, G, D và H.

C. Bà E, chị D, G, và H.
D. Vợ chồng ông B, C, G và H.
Câu 196: Phát hiện khách sạn Z không đảm bảo an toàn cháy nổ, anh T dọa sẽ làm đơn tố cáo. Bực tức, giám đốc cùng nhân viên khách sạn tìm cách khống chế và nhốt anh T trong tầng hầm ba ngày khiến anh bị hoảng loạn tinh thần. Giám đốc khách sạn Z phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Quản thúc.
B. Cảnh cáo.
C. Dân sự.
D. Hình sự.
Câu 197: Nghi ngờ chị S lấy trộm máy tính của mình nên anh C cùng anh A đã dùng hung khí đánh chị S bị đa chấn thương. Nhận được tin báo, trưởng công an phường là ông Q triệu tập anh A và anh C về trụ sở công an phường để lấy lời khai. Một ngày sau, bố anh A là ông V phát hiện con mình bị ông Q giam và bỏ đói đến ngất xỉu tại trụ sở công an phường nên đã yêu cầu ông Q phải thả anh. D. Những ai sau đây vi phạm pháp luật hình sự?

A. Chị S, ông V và ông Q.
B. Anh C, anh A.
C. Chị S và ông V.




 D. Ông V và ông Q.

Câu 198: Anh A nghi ngờ anh B trộm xe máy của ông C nên đã trình báo với anh T trưởng công an xã M. Anh T ra quyết định cho công an viên H, S tới khám xét nhà anh B nhưng bị anh B chống trả quyết liệt, đánh H và S gãy chân.  Những ai dưới đây vi phạm pháp luật?

A. Anh B và  anh T.
B. Anh T, ông H và ông S, anh B.
C. Anh A và anh B.
D. anh A, anh B và ông C.

Câu 199: Chủ một cơ sở sản xuất tư nhân là anh A bị tòa án tuyên phạt tù và yêu cầu bồi thường thiệt hại về tội tàng trữ pháo gây cháy nổ làm một người tử vong. Anh A đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hình sự và kỉ luật.
B. Kỉ luật và dân sự.

C. Hình sự và dân sự.
D. Hành chính và hình sự.

Câu 200: Anh A đi xe máy trên đường phố bị một cành cây rơi xuống làm anh A không tự chủ được tay lái, nên cả người và xe văng trên đường. Anh B đi sau một đoạn đâm vào xe máy của anh A làm xe máy của B hư hại một số bộ phận và bản thân B bị thương nhẹ. B đòi A bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tài sản. A không chịu bồi thường vì cho rằng việc B bị thương và xe bị hư hại là không phải do mình mà do cành cây gây ra. B đã gọi anh K và anh S đến đánh anh A và lấy xe máy của anh A về nhà, rồi yêu cầu anh A mang tiền đến đền bù mới trả xe. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật?

A. Anh A, anh S và anh K
B. Anh A, anh B, anh K và anh S.

C. Anh S và anh K.
D. Anh B, anh K và anh S.
Câu 202: Anh K đi xe máy ngược chiều của đường một chiều nên đã đâm vào anh N đang đi đúng chiều khiến anh N bị thương phải vào bệnh viện điều trị. Anh K bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt và phải bồi thường cho anh N. Như vậy, anh K đã phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?

A. Kỷ luật và dân sự.
B. Hành chính và kỉ luật.

C. Hình sự và hành chính.
D. Hành chính và dân sự.
Câu 203: Ông A cho ông B vay 100 triệu đồng để kinh doanh và giao hẹn sau 2 năm sẽ trả. Vì kinh doanh thua lỗ nên ông B chưa trả hết nợ. Ông A đã thuê anh C và anh D đến đập phá đồ đạc và lấy xe máy của ông B để trừ nợ. Ông H là hàng xóm sang can ngăn thì bị anh C đánh trọng thương vùng đầu. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Ông A, ông B, anh C, anh D.
B. Ông A, ông B, anh D.

C. Ông A, anh C, anh D.
D. Ông B, anh D, ông H.

Câu 204: Bác D làm bảo vệ cho công ty X, trong ca trực đã tự ý bỏ đi đánh bạc nên kẻ gian đã  xâm nhập và lấy một số tài sản của công ty, trường hợp này bác D phải chịu trách nhiệm pháp lí nào ?

A. Lao động - dân sự.
B. Hành chính - dân sự.
C. Kỉ luật - hình sự.
D. Dân sự - kỉ luật.

Câu 205: Ông X cùng con trai 12 tuổi, mắc nguồn điện 220V vào hàng rào dây thép gai để bảo vệ đàn gà khỏi bị mất trộm. Bà C là hàng xóm biết chuyện này nhưng không nói gì. Tối hôm đó, anh M ăn trộm gà nhà ông X đã bị điện giật chết. Trong trường hợp trên những ai không phải trách nhiệm pháp lý?

A. Anh M, bà C, con trai ông X.
B. Anh M và con trai ông X.
C. Ông X và con trai.
D. Ông X, bà C, anh M.
Câu 206: Trên đường về quê thì xe máy SH của chị X bị chết máy. Thấy anh S đi qua chị đã nhờ anh sửa xe cho mình. Sau một hồi sửa chữa, S ngồi lên yên khởi động xe và phóng đi mất. Chị X hô mọi người giữ lại nhưng không được. S đã gửi xe ở nhà anh N, kể lại câu chuyện và dặn N không tiết lộ nguồn gốc của xe. Sau đó, anh S làm giấy tờ xe giả để bán cho bà V được 40 triệu đồng và chia cho anh N 10 triệu đồng. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Anh N và bà V.
B. Anh S, chị X và bà V.
C. Anh S và anh N.
D. Anh N, anh S và chị X.
Câu 207: Ông G bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản xử phạt và tịch thu toàn bộ số thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc mà cửa hàng tân dược của ông đang cung cấp ra thị trường. Ông G đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Hình sự
B. Hành chính
C. Kỉ luật
D. Truy tố

Câu 208: Ông P cùng vợ là bà T tự ý lấn chiếm đất thuộc hành lang an toàn lưới điện để xây dựng nhà ở. Cơ quan chức năng đến lập biên bản, yêu cầu dừng xây dựng nhưng ông P không chấp hành. Ông P và bà T vẫn tiếp tục thuê anh N, anh M đến làm mái che sân thượng và anh L thì chở vật liệu cho mình. Do bất cẩn trong khi đang thi công nên anh M bị ngã gãy tay. Anh L chở vật liệu cồng kềnh đã va quệt với người đi đường làm họ bị thương nhẹ. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?

A. Bà T, anh N và anh M.
B. Ông P, anh M và anh N.

C. Ông P, anh L và bà T.
D. Anh L, anh N và anh M.

Câu 209: Bố K lái xe con chở cả nhà đi chơi. Bố bảo mẹ K thắt dây an toàn nhưng mẹ K không chịu thắt và cho rằng chỉ những người ngồi ghế đầu và ghế lái mới phải thắt dây an toàn, bà ngồi ghế sau nên không cần thiết. Hành vi của mẹ K đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Hình sự.
B. Hành chính.
C. Kỷ luật.
D. Dân sự.
Câu 210: Do mâu thuẫn cá nhân, M đã đánh N bị thương tích với tỷ lệ thương tật 27%. N phải điều trị hết tổng chi phí 55 triệu đồng. Trong trường hợp này, M phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?

A. Hình sự và dân sự.
B. Hình sự.
C. Hình sự và kỷ luật.
D. Hành chính.

Câu 211: Ông A rủ ông B và ông C cùng đột nhập vào tiệm vàng X để ăn trộm nhưng ông B từ chối không đi. Biết chuyện này, vợ ông A đã ngăn cản chồng và ông C nhưng không được. Khi ông A và ông C đang phá khóa tủ thì bị phát hiện nên đã bỏ chạy. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?

A. Ông A, ông B, ông C.
B. Ông A, ông C.
C. Ông B, vợ ông A.
D. Ông A, vợ ông A, ông B, ông C.

Câu 212: Anh P là cán bộ ngân hàng thấy hai chị em bà K và bà G gửi nhiều tiền nên rủ anh T và anh S làm giả hồ sơ để chiếm đoạt. Sau khi hoàn tất một số chứng từ quan trọng anh T từ chối không lấy tiền và ra nước ngoài định cư. Anh S được bố mẹ động viên nên đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp lại số tiền đã chiếm đoạt. Trong trường hợp này những ai sau đây sẽ không bị truy cứu trách nhiệm pháp lí?

A. Bà K, bà G.
B. Bà K, bà G, anh S.
C. Bà K, bà G, anh T.
D. Anh T, anh S.

Câu 213: N lái xe máy đi vào đường ngược chiều, đâm vào xe của M đang đi đúng hướng làm xe của M bị hỏng nặng phải đi sửa chữa. N phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Kỷ luật và dân sự.
B. Hành chính và dân sự.
C. Dân sự và hình sự.
D. Hình sự và hành chính.

Câu 214: Ông D là Giám đốc công ty môi giới xuất khẩu lao động S, sau khi nhận tiền đặt cọc tám trăm triệu đồng của anh T và anh C với ý định chiếm đoạt số tiền đó, ông đã cùng vợ là bà H trốn về quê sinh sống. Khi phát hiện chỗ ở của ông D, anh T và anh C thuê anh Y bắt giam và đánh bà H bị thương phải đi cấp cứu. Ông D đồng thời phải chịu các loại trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?

A. Dân sự và hình sự
B. Dân sự và hành chính.

C. Hành chính và hình sự.
D. Hành chính và dân sự.
Câu 215: Ông B là giám đốc, chị S là trưởng phòng tài vụ, anh A là nhân viên cùng công tác tại sở X. Phát hiện ông B cùng chị S vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại của ngân sách nhà nước 5 tỉ đồng, anh A đã làm đơn tố cáo nhưng lại bị lãnh đạo cơ quan chức năng là ông D vô tình làm lộ thông tin khiến ông B biết anh là người tố cáo. Vì vậy, ông B liên tục gây khó khăn cho anh A trong công việc. Bức xúc, anh A đẫ ném chất thải vào nhà riêng của ông B. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kỷ luật?

A. Ông B, chị S và anh A.
B. Ông B và ông D.

C. Ông B và chị S.
D. Ông B, chị S và ông D.

Câu 216: Bà S cùng chồng là ông M tự ý bày hoa tràn ra hè phố để bán đồng thời giao cho chị T pha chế phẩm màu nhuộm hoa trong nhà. Thấy chị P bị dị ứng toàn thân khi giúp mình pha chế phẩm màu, chị T đã đưa chị P đi bệnh viện. Sau đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra và kết luận toàn bộ số phẩm màu mà bà S dùng để nhuộm hoa đều do bà N tự pha chế và cung cấp khi chưa có giấy phép sản xuất. Những ai dưới đây không vi phạm pháp luật hành chính?

A. Bà S, chị T và bà N.
B. Bà S, ông M và chị T.

C. Chị P và chị T.
D. Bà S và chị T.

Câu 217: Trên đường chở chị G đi chơi bằng mô tô, do phóng nhanh vượt ẩu, anh A đã va chạm vào xe của anh B đang đi ngược đường một chiều nên hai bên to tiếng với nhau. Thấy vậy anh H là người đi đường đã dùng điện thoại quay video. Phát hiện bị quay, chị G nhanh chóng giật lấy điện thoại rồi ném xuống đất. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Anh A, chị G và anh H.
B. Anh A, anh B.
C. Anh A, anh B và anh H.
D. Anh A, anh B và chị G.

Câu 218: Ông B là giám đốc, chị A là trưởng phòng tài chính và anh S là nhân viên cùng công tác tại sở X. Do có mâu thuẫn cá nhân, ông B chỉ đạo chị A đã làm chứng từ giả để vu khống anh S chiếm đoạt tiền của cơ quan rồi kí quyết định buộc thôi việc đối với anh S. Bức xúc, vợ anh S là chị M, chủ một tiệm bánh, đón đường đánh chị A bị thương; đồng thời anh S viết bài nói xấu chị A trên mạng xã hội. Những ai sau đây không vi phạm kỉ luật?

A. Chị A, ông B và anh S.
B. Chị A, ông B và chị M.

C. Chị A.
D. Chị M.
Câu 219: Anh H được cấp giấy phép mở đại lý cung cấp vật liệu xây dựng. Do làm ăn thua lỗ,  anh H thường xuyên nộp thuế không đúng thời hạn nên bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động kinh doanh. Anh H đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
A. Hành chính.
B. Kỉ luật.
C. Hình sự.
D. Dân sự.

Câu 220: Chủ một nhà hàng là anh K không làm đủ cỗ cưới theo hợp đồng cho bà T. Bà T yêu cầu anh K phải bồi thường gấp đôi như đã thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng anh K không chịu và chỉ bồi thường cho bà T đúng số tiền bằng số cỗ chưa làm. Bà T không đồng ý nên đã gọi con trai của mình là anh Q đến thương lượng với anh K. Không thương lượng được, anh Q đã đập phá cửa hàng của anh K. Thấy vậy, vợ anh K là chị L đã lớn tiếng xúc phạm và đuổi 2 mẹ con bà T ra khỏi cửa hàng. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật dân sự?

A. Bà T, anh Q và chị L.
B. Anh K và anh Q.
C. Chị L, anh Q và anh K.
D. Anh K và bà T.

Câu 221: Chỗ bạn bè thân quen nên Anh H đã cho anh K vay tiền mà không lấy lãi. Đến khi cần dùng đến anh H đòi thì anh K cứ lần lữa mãi không trả và nhiều lần trốn tránh không gặp anh H. Anh H đã nhờ B một tay anh chị chuyên đòi nợ đến nhà anh K dọa dẫm và đập phá một số đồ đạc nhà anh K. Bực mình vì bạn làm vậy anh K đã đến nhà anh H, hai bên to tiếng và xông và đánh nhau, anh K nhặt được nửa viên gạch ném anh H làm anh H bị thương nặng. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?

A. Anh K và B.
B. Anh H và B.
C. Anh H, K.
D. Anh H, K và B.

Câu 222: Phát hiện anh C đã tung tin đồn thất thiệt về chị T trên mạng xã hội nên chị B kể lại việc này với chị T. Sau khi yêu cầu anh C gỡ bỏ thông tin sai lệch về mình không được, chị T rất bực mình. Thương bạn, chị B đã tung tin cả nhà anh C nhiễm HIV khiến gia đình anh C bị kì thị còn anh C bị trầm cảm. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Chị B
B. Anh C.
C. Chị C và chị B.
D. Chị T.

Câu 223: Em của A là Q đã lấy xe của A trở bạn gái đi chơi và gây tai nạn cho người đi đường. Q cùng bạn gái ngay sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn. T đi qua thấy người bị tai nạn nằm dưới vệ đường đã lấy điện thoại quay sau đó bỏ đi không giúp người bị tai nạn. Người bị tai nạn đã chết vì không được đưa đi cứu chữa kịp thời vì bị mất máu nhiều. Ở đây những ai có hành vi vi phạm pháp luật?

A. A, Q và bạn gái Q.
B. A và T.
C. A, Q và T.
D. Q, bạn gái Q và T.
Câu 224: Anh T là giám đốc, cô G là kế toán, chị H là nhân viên cùng công tác tại sở X. Vì cần tiền để đầu tư nhà đất nên anh T cùng cô G lập giấy tờ giả rút số tiền 5 tỉ đồng của cơ quan. Phát hiện hành vi này chị H đã tố cáo lên cơ quan cấp trên. Biết chuyện, anh T đã kí quyết định buộc thôi việc đối với chị H. Bức xúc, chồng chị H là anh U nhân viên tại sở Y đã chặn đường, đánh anh T trọng thương. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kỉ luật?

A. Anh T và cô G, anh U.
B. Anh T và cô G.
C. Anh T, chị H, Anh U.
D. Anh T, anh U.

Câu 225: Nghi ngờ chị D viết bài nói xấu mình trên mạng xã hội nên ông H là Chủ tịch xã đã ngăn cản chị D phát biểu trong cuộc họp Hội đồng nhân dân. Thấy vậy, anh M lên tiếng bảo vệ chị D nhưng bị ông K chủ tọa cuộc họp ngắt lời không cho phát biểu. Chứng kiến sự việc, chị P rủ bà T ngồi bên cạnh bỏ họp cùng ra về. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật?

A. Ông H, ông K và chị P.
B. Ông H và ông K.
C. Chị P và bà T.
D. Ông H, ông K và chị D.

Câu 226: Công ty tư nhân X bị cơ quan chức năng xử phạt và buộc phải khắc phục hậu quả về hành vi khai thác cát trái phép gây sạt lở làm thiệt hại hoa màu của một số hộ dân. Công ty tư nhân X đã phái chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hành chính và dân sự.
B. Hình sự và kỉ luật.

C. Dân sự và hình sự.
D. Kỉ luật và hành chính.

Câu 227: N là bảo vệ của một công ty. Do không có tiền điều trị bệnh cho vợ mình nên N đã lấy 10 bộ máy vi tính của công ty đem bán với số tiền là 50 triệu đồng. Trong trường hợp này, N phải gánh chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Bị phê bình, khiển trách và bồi thường thiệt hại.

B. Bồi thường thiệt hại cho cơ quan và bị kỉ luật.

C. Bị kỉ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự và dân sự.

D. Không được nâng lương và bồi thường thiệt hại.

Câu 228: Thấy mặt hàng nước rửa tay kháng khuẩn đang bán rất chạy. L rủ T chung vốn để nhập hàng về bán kiếm lời. L và T đã đến cơ sở sản xuất của anh X để kiểm tra sản phẩm và quy trình sản xuất. Sau khi ra về, T từ chối làm chung và khuyên L không nên nhập hàng của X vì sản phẩm sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng, cơ sở sản xuất cũng không có giấy phép kinh doanh. L không nghe và bí mật rủ H buôn chung. Hai người đã bán trót lọt một lô hàng cho chị B và kiếm được số tiền lãi khá lớn. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?

A. T, H, X.
B. X, L, H.
C. L, B, H.
D. T, B, L.
Câu 229: Vợ chồng T xây nhà đã lấn sang đất nhà anh H. Anh H yêu cầu anh T đập phần xây lấn đi nhưng anh T không chịu nên anh H đã tự đập bỏ phần tường xây đó. Anh T nổi nóng kéo em trai mình là K xông vào đánh anh H bị thương, còn vợ anh T thì đứng ngoài chửi bới xúc phạm nhà anh H. Người yêu của K là V thấy vậy đã hủy hợp đồng mua bán hàng với T. Trong trường hợp này, những ai phải chịu trách nhiệm dân sự ?

A. Anh T và anh V.
B. Anh T và K.
C. Anh H, anh K.
D. Vợ chồng T và V.

Câu 230: Bức xúc vì vợ mình là chị C bị công ty X sa thải mà không rõ lý do, anh B đã đến gặp ông A là giám đốc công ty X để hỏi thì bị bà P là phó giám đốc chửi bới, nói những lời bịa đặt xúc phạm đến danh dự chị C. Không những vậy anh B còn bị ông H và G là bảo vệ công ty đánh đập. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lý ?

A. Bà P, ông H và G.
B. Ông H, G và B.
C. Ông A, G và C.
D. Ông G, A và bà P.

Câu 231: H đang đi xe máy thì gặp K là người quen xin đi nhờ. H dừng xe lại và đèo K đi cùng. Đi được một lúc H rủ K cùng vào quán uống nước, vừa vào quán K lại gặp D và T là bạn cùng học phổ thông. Đang ngồi nói chuyện, lợi dụng anh H đi rửa tay và xe đang mở khóa, K liền rủ D lên xe máy phóng đi bán lấy tiền tiêu xài. Khi rửa tay ra, anh H liền hỏi chủ quán về anh K và D, T cùng chiếc xe của mình thì chủ quán tưởng chiếc xe của anh K. Trong trường hợp này những ai đã vi phạm pháp luật hình sự?

A. Anh K và anh D.
B. Anh D và chủ quán.
C. Anh D và anh T.
D. Anh K và anh H.

Câu 232: Anh N có một xe ô tô 24 chỗ, chuyên chở khách du lịch cho công ty, xe có đầy đủ các loại giấy tờ. Anh N đã thuê anh M lái xe, có hợp đồng lao động rõ ràng. Một buổi sáng sương mù dày, tầm nhìn bị hạn chế cộng buồn ngủ, M đã va vào chị T đang đi thể dục cùng chiều. Giật mình M mất lái lao sang bên kia đường gây tai nạn chết người. Theo quy định của pháp luật, ai là người phải bồi thường thiệt hại cho người bị hại?

A. Chị T.
B. Anh N.
C. Anh N và chị T.
D. Anh M.
Câu 233: Cán bộ huyện Y là chị Q đã nhận 50 triệu đồng và làm giả hồ sơ để giúp ông A được hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt. Chị Q đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Kỉ luật và dân sự.
B. Hình sự và dân sự.

C. Hình sự và kỉ luật.
D. Dân sự và hành chính.

Câu 234: Ông H là Phó Giám đốc sở X nhờ anh P nhân viên dưới quyền làm giả bằng đại học cho anh K hàng xóm đang thất nghiệp. Phát hiện anh P bàn giao bằng giả cho anh K, anh M đã làm đơn tố cáo nên bị anh K thuê anh N là người làm nghề tự do đánh trọng thương. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật?

A. Anh P, anh N và ông H, anh K.
B. Ông H và anh P.

C. Ông H, anh P và anh K.
D. Anh K và anh N.

Câu 235: Đầu giờ làm việc buổi chiều, biết anh B chánh văn phòng bị say rượu nên anh A văn thư sở điện lực X đã thay anh B sang phòng ông C giám đốc trình công văn khẩn. Thấy ông C đang ngủ, anh A ra quán cà phê gặp anh D nhân viên bán bảo hiểm. Vì anh D không đồng ý các điều khoản do anh A yêu cầu nên giữa hai anh đã xảy ra xô xát. Anh E quản lí quán cà phê vào can ngăn, sơ ý đẩy làm anh D ngã gãy tay. Những ai dưới đây không vi phạm kỉ luật?

A. Anh B, ông C và anh D.
B. Anh B, anh C và ông A.

C. Anh D và anh E.
D. Anh A và anh D.

Câu 236: X mượn xe mô tô của chị Q chở bạn gái đi tham quan, do bị thua cá độ, X đã mang xe của chị Q đi cầm đồ để lấy tiền. Trong trường hợp này, X đã vi phạm pháp luật nào?

A. Kỉ luật và hình sự.
B. Dân sự và hành chính.

C. Hành chính và dân sự.
D. Hình sự và dân sự
Câu 237: Bà T có cửa hàng ăn uống, thường xuyên kê bàn ghế lấn chiếm hè phố, chiếm mất lối đi dành cho người đi bộ.Cảnh sát phường đã lập biên bản xử phạt bà T. Vậy bà T phải chịu trách nhiệm nào dưới đây về hành vi vi phạm của mình?
A. Trách nhiệm kỉ luật
B. Trách nhiệm hành chính
C. Trách nhiệm hình sự
D. Trách nhiệm dân sự

Câu 238: Đêm khuya, đường vắng anh C và chị D điều khiển xe ô tô phóng nhanh, gây tai nạn làm chị N bị thương nặng rồi lập tức bỏ trốn. Chứng kiến sự việc và biết chị N bị thương nhưng vì đang vội về nhà có việc nên anh S không dừng lại giúp đỡ chị N. Sáng sớm hôm sau, bà K và anh P đi chợ phát hiện sự việc đã ngay lập tức gọi xe đưa chị N đi cấp cứu nhưng vì vết thương nặng nên chị N không qua khỏi. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật hình sự?

A. Anh C và anh S.
B. Anh S, chị D và anh C.

C. Anh C và chị D.
D. Bà K, anh Cvà chị D.

Câu 239: Ông A đã đưa hối lộ cho anh B là cán bộ hải quan để hàng hóa của mình nhập khẩu nhanh mà không cần làm thủ tục hải quan mất nhiều thời gian. Phát hiện hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ của A và B, K đã yêu cầu A phải đưa cho mình một khoản tiền nếu không sẽ đi tố cáo A và B. A đồng ý với yêu cầu của K để mọi chuyện được yên. Y là bạn của K biết chuyện K nhận tiền của A đã đi báo với cơ quan chức năng. Trong tình huống này những ai không vi phạm pháp luật?

A. Ông A.
B. Anh Y.
C. Anh K.
D. Anh B.
Câu 240: Do không làm chủ tốc độ khi điều khiển xe gắn máy nên anh K đã va chạm vào ông L đang chở cháu bằng xe đạp điện đi ngược đường một chiều khiến hai ông cháu bị ngã. Anh X là người bán vé số dưới vỉ hè thấy anh K không xin lỗi ông L mà còn lớn tiếng quát tháo, liền lao vào dùng gậy làm hỏng xe máy của anh K. Hai chị H, P đi qua liền dừng lại để can ngăn hai người nhưng không được nên đã gọi điện cho cảnh sát giao thông đến xử lí. Những ai dưới đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự?

A. Ông L và anh X.
B. Anh K và anh X.

C. Anh K và anh X.
D. Anh X, chị H và chị P.

Câu 241: Là hàng xóm nhưng quan hệ giữa gia đình bà Q và bà T không được tốt. Được biết gia đình bà T có nuôi được đàn gà lớn và đang có ý định bán để lấy tiền tiêu tết. Vô tình phát hiện gia đình bà T có việc phải về quê lên muộn, anh L con trai bà Q rủ bạn là anh B lẻn vào và bí mật bỏ thuốc chuột vào thức ăn của đàn gà, đến sáng hôm sau đàn gà nằm chết la liệt. Nghi ngờ gia đình bà Q, bà T thuê anh V sang đập phá đồ đạt nhà bà Q và đánh anh L phải đi cấp cứu. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật?

A. Anh B, anh V, anh L và bà T
B. Anh L, anh V và bà Q.

C. Anh L, anh V và bà T
D. Bà Q, bà T và anh V

Câu 242: Ông S là Giám đốc công ti L tự ý lấy xe công vụ của cơ quan đi lễ chùa. Khi đang lưu thông trên đường thì xe của ông va chạm với xe chở hoa của bà M đang dừng khi có đèn đỏ. Kiểm tra thấy xe ô tô bị xây sát, ông S đã lớn tiếng quát tháo, xô đổ xe của bà M làm vỡ gương xe. Thấy vậy, anh G và anh D là bảo vệ ngân hàng gần đó chạy ra xem. Quá bức xúc về hành vi của ông S, anh G đã cầm gạch đập vỡ kính xe ô tô của ông S. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm kỉ luật, vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?

A. Ông S, bà M và anh G.
B. Ông S và anh G.
C. Ông S và bà M.
D. Ông S, anh G và anh D.

Câu 243: Cán bộ xã X là ông M đã nhận 10 triệu đồng và làm giả hồ sơ để giúp ông D được hưởng chế độ trợ cấp đặc biệt. Ông M đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hành chính và dân sự.
B. Hình sự và dân sự.

C. Hình sự và kỉ luật.
D. Kỉ luật và dân sự.

Câu 244: Doanh nghiệp của ông Q ký được hợp đồng thu mua sản phẩm cho một công ty nước ngoài, dù đã bị xử phạt hành chính vì làm hàng giả nhưng do hám lợi nên ông Q vẫn tiếp tục chỉ đạo nhân viên của mình làm hàng giả với số lượng lớn để giao cho khách. Hành vi của ông Q phải chịu những trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Hình sự và dân sự.
B. Hình sự và kỉ luật.

C. Hành chính và hình sự.
D. Dân sự và hành chính.

Câu 245: Do mâu thuẫn với chồng là anh M nên chị B bỏ nhà đi biệt tích trong khi đang chờ bổ nhiệm chức danh trưởng phòng. Nhân cơ hội này, ông H Giám đốc sở X nơi chị B công tác đã nhận của anh Q là nhân viên dưới quyền một trăm triệu đồng và kí quyết định điều động anh Q vào vị trí trưởng phòng dự kiến dành cho chị B trước đây. Biết chuyện, anh K nảy sinh ý định rủ anh M tống tiền ông H. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Ông H và anh Q.
B. Anh M, anh K và anh Q.

C. Anh M, ông H, anh Q và anh K.
D. Ông H, anh M .

Câu 246: Mặc dù xe khách đã hết chỗ ngồi nhưng anh K là tài xế vẫn cho chị H cùng chồng là anh Q lên xe. Bị ép phải ngồi ghép ghế để nhường chỗ cho chị H, anh P là hành khách kịch liệt phản đối, đòi lại tiền vé và bị anh T phụ xe nhổ bã kẹo cao su vào mặt. Do anh N không cho ngồi cùng ghế nên anh Q đã đấm vào mặt anh N. Những ai dưới đây không phải chịu trách nhiệm pháp lí?

A. Anh K, anh P và anh T.
B. Chị H và anh P, anh N.
C. Chị H và anh Q, anh P.
D. Anh T, anh P và anh Q.

Câu 247: Có tiền sau khi bán cho ông X chiếc xe máy vừa lấy trộm được, anh N rủ anh S và anh K là bạn học cùng trường đại học đi ăn nhậu. Sau đó, anh S về nhà còn anh K và anh N tham gia đua xe trái phép. Bị mất lái, anh N đã đâm xe vào ông Q đang đi bộ trên vỉa hè. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?
A. Anh K và anh N.
B. Ông X, anh K và anh N.
C. Anh K, anh N và ông Q.
D. Ông X, anh N và ông Q.

Câu 248: Được đồng nghiệp là anh N cảnh giới, anh T đột nhập vào nhà bà M lấy trộm chiếc bình cổ rồi bán với giá năm trăm triệu đồng. Ba tháng sau, anh T mời anh K và anh H làm cùng cơ quan đi ăn nhậu. Trong lúc phấn khích, anh K cho anh H xem đoạn phim mà anh đã quay toàn cảnh vụ trộm trên. Sau đó, anh H tố cáo vụ việc với cơ quan công an. Những ai dưới đây không vi phạm pháp luật hình sự?
A. Anh H.
B. Anh K.
C. Anh N.
D. Anh T.

Câu 249: Tranh thủ gia đình anh S đi vắng, H lẻn vào lấy trộm xe đạp điện. Bất ngờ, con trai anh S đi về và phát hiện H đang dắt xe ra ngoài ngõ nên đã cùng bạn là D dùng hung khí đánh H trọng thương. Vì lo cho con trai, anh S đã sơ cứu cho H yêu cầu H không nói ra sự thật. Ai sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. H, bố con anh S và D.
B. Bố con anh S và D.
C. H, con trai anh S và D.
D. Bố con anh S, và H
Câu 250: Hai anh em M cùng anh N là lái xe ô tô chở hàng lên tỉnh Q để bán. Vì không nhìn thấy biển cảnh báo, lại phóng nhanh, vượt ẩu anh N đã đâm vào sau xe container đang đỗ trên đường, M tử vong tại chỗ, anh trai M thấy vậy liền túm lấy anh N đánh khiến N bị thương nhẹ ở tay. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
A. Anh N.
B. Lái xe container .

C. Anh M và lái xe container.
D. Anh N và lái xe container.
Câu 251: N tham gia cuộc thi thiết kế thời trang tỉnh H và đạt giải cao. Một hôm, chị họ của N ở tỉnh B sang chơi, vô tình thấy những thiết kế thời trang của N nên đã lén chụp lại và gửi cho D. D đã nhờ người yêu là T nộp những thiết kế đó lên công ty thiết kế thời trang X để mong được vào đó làm việc. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật ?
A. N, T và công ty X.
B. N và T.

C. Chị họ của N và DW.
D. Công ty X, D, T

Câu 252: A là điều dưỡng của bệnh viện X. Vào tối ca trực của mình A tự ý bỏ ra ngoài khu vực bệnh viện để làm việc riêng.  Đúng lúc đó bệnh nhân C đột ngột phát sốt và lên cơn co giật người nhà đi tìm nhân viên y tế trực để báo tình hình bệnh nhân C nhưng không thấy ai. Một lát sau thì bác sĩ Z cùng nhân viên y tế S đến thấy vậy liền cấp cứu nhưng bệnh nhân C đã tử vong. Bức xúc người nhà bệnh nhân C là người kinh doanh tự do đã xúc phạm thân thể nhân viên y tế S và bác sĩ Z. Những ai dưới đây không vi phạm kỷ luật?

A. Bác sĩ Z, nhân viên y tế S,  điều dưỡng A.

B. Bác sĩ Z, nhân viêny tế S,  bệnh nhân C, người nhà bệnh nhân C.
C. Bác sĩ Z, nhân viên y tế S, bệnh nhân C, điều dưỡng A.

D. Điều dưỡng A, bệnh nhân C, người nhà bệnh nhân C.

Câu 253: Ông A là đại tá công an. Khi lái xe ô tô ông đã vượt đèn đỏ. Cảnh sát giao thông đã xử phạt ông về hành vi này. Ông A đã rút thẻ ngành ra để đồng chí CSGT bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp thuận. Ông A đã dùng những lời lẽ đe dọa đồng chí CSGT và đánh trọng thương đồng chí CSGT. Người dân và CSGT đã giữ ông A và giao cho công an quận X xử lý. Tòa án đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt ông A 3 tháng tù giam. Trong trường hợp này, ông A đã vi phạm pháp luật nào?

A. Hình sự và dân sự.
B. Hành chính và hình sự.

C. Hình sự và kỷ luật.
D. Dân sự và hành chính.

Câu 254: Đến hạn trả nợ theo hợp đồng mà chị V vẫn chưa trả tiền vay cho mình nên chị H đã nhờ anh K đánh chị V bị gãy tay. Biết chuyện, chồng chị V là anh T đã yêu cầu chị H phải chịu trách nhiệm trong thời gian vợ mình nằm viện nhưng bị chị H từ chối. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm dân sự?

A. Chị V và anh T.
B. Chị H và anh K.

C.  Chị V, chị H và anh K.
D. Chị H, anh K và anh T.

Câu 255: Bà M thuê anh L phun thuốc trừ sâu cho vườn rau cạnh trường mầm non Z. Thấy gió thổi mạnh, lại đúng giờ các cháu đang tham gia hoạt động ngoài trời, chồng bà M ngăn cản nhưng bà M vẫn yêu cầu anh L tiếp tục công việc khiến nhiều cháu phải nhập viện vì bị ngộ độc thuốc trừ sâu. Trong trường hợp này những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lý ?.

A. Vợ chồng bà M.
B. Anh L và bà M.
C. Anh L.
D. Bà M.

Câu 256: Hai công ty A và B cùng sản xuất mặt hàng sắt, thép. Công ty A trước khi xả thải ra môi trường đều đã qua hệ thống xử lý đạt chuẩn cho phép. Ngược lại công ty B vì lợi nhuận nên đã xả trực tiếp chất thải nguy hại ra môi trường. Vậy, công ty B đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?
A. Hình sự.
B. Kỷ luật
C. Dân sự.
D. Hành chính.

Câu 257: Sau khi kí hợp đồng bán và bàn giao căn hộ chung cư cho các hộ dân đến ở, giám đốc A đã thuê các anh D, K và M làm quản lí và bảo vệ chung cư. Vì có việc riêng, anh D phân công cho hai anh K, M thực hiện ca trực. Do ngủ quên các anh K, M để hỏa hoạn xảy ra làm cháy tầng hầm và lan rộng, hệ thống báo cháy của chung cư không hoạt động nên vụ cháy đã làm chết 5 người. Sau sự việc không thấy giám đốc A đến giải quyết, hai anh B, N là cư dân đã đến văn phòng để phản đối và dọa sẽ kiện ra tòa buộc giám đốc phải đến hiện trường giải quyết. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
A. Giám đốc A, bảo vệ K, M.
B. Giám đốc A, bảo vệ K, M, anh M, N.
C. Giám đốc AW.
D. Bảo vệ D, K, M.
Câu 258: Chị M là nhân viên công ty S, chị đã tiết lộ định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty cho công ty khác và gây tổn thất nghiêm trọng về tài sản. Chị M phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Kỉ luật và hình sự.
B. Dân sự và hành chính.

C. Hình sự và dân sự.
D. Kỉ luật và hành chính.

Câu 259: Bà H sinh được 4 người con: anh T (con trai trưởng), anh P (con trai thứ), chị G (con nuôi), chị N (con gái út). Thời gian gần đây, bà thường xuyên ốm đau bệnh tật nên các con bà H phải họp bàn về phương án chăm sóc bà. Theo 2 người con gái, các anh trai phải nuôi mẹ vì họ là con gái đã đi lấy chồng thì phải an phận nhà chồng. Theo quy định của pháp luật, ai có trách nhiệm phải chăm sóc bà H?

A. Con trai trưởng T.
B. Bốn người con T, P, G, H.
C. Ai ở nhà của bà H thì phải chăm sóc bà.
D. Hai người con trai T và P.
Câu 260: Anh H là chủ tiệm game thấy em M (18 tuổi) và em N (15 tuổi) đang nợ tiền chơi game của mình nên anh H đã đề nghị M, N chuyển một số ma túy đến ông Q. Sau khi xong việc sẽ xóa nợ cho M, N. Trong lúc đưa ma túy cho ông Q thì M, N và ông Q bị công an bắt. Trong trường hợp này, những ai là người vi phạm pháp luật?
A. Anh H, ông Q và em M.
B. Anh H, em M và N.

C. H, ông Q, em M và N.
D. Anh H và ông Q.

Câu 261: Các anh A, B, C, D cùng được cấp phép kinh doanh thuốc tân dược. Sau khi bị thu hồi giấy phép kinh doanh do nhiều lần trì hoãn nộp thuế, anh A đã nhờ và được anh B đồng ý bán giúp mười hộp thuốc kháng sinh dù biết thuốc đó quá hạn sử dụng. Vốn có mâu thuẫn với anh B, anh C thông tin sự việc trên cho anh D đồng thời làm đơn tố cáo anh B. Ngay lập tức, anh D đã đe dọa tống tiền buộc anh B phải đưa cho mình 5 triệu đồng. Những ai sau đây vi phạm pháp luật hành chính?

A. Các anh A, B, D.
B. Các anh A, B.
C. Các anh B, D.
D. Các anh A, B, C.

Câu 262: Do không làm chủ được tốc độ khi điều khiển xe gắn máy nên ông M đã va chạm vào anh H sinh viên đang điều khiển xe đạp ngược đường một chiều khiến anh bị xây xát nhẹ. Tức giận vì ông M không xin lỗi còn lớn tiếng chửi bới, anh H kể chuyện này với anh rể tên T. Vô tình biết được ông M làm chung công ty với anh P bạn thân mình, anh T bí mật rủ anh P cầm theo hung khí tìm ông M trả thù. Bị ông M lớn tiếng chửi mắng anh P đã đâm ông M trọng thương phải nhập viện điều trị 3 tháng. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
A. Ông M và anh H
B. Anh P và anh T.

C. Ông M và anh T
D. Ông M, anh H và anh T
Câu 263: Anh A lợi dụng đêm tối và sự mất cảnh giác của nhà hàng xóm đã đột nhập vào lấy cắp một số vật dụng có giá trị của nhà hàng xóm. Hành vi của anh A phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?

A. Kỷ luật
B. Hình sự
C. Hành chính
D. Dân sự

Câu 264: Thanh niên A khi tham gia giao thông đã vượt đèn đỏ và khi bị CSGT yêu cầu dừng xe lập biên bản vi phạm A đã không chấp hành còn lao xe vào cảnh sát nhằm bỏ chạy dẫn tới một cảnh sát bị thương nặng. Vậy trong trường hợp này thanh niên A phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?

A. Hành chính và dân sự
B. Hành chính và hình sự
C. Dân sự và hình sự
D. Hình sự và kỷ luật

Câu 265: Anh P lấy trộm từ cửa hàng vàng bạc của bà C hàng xóm một dây truyền vàng trị giá 20 triệu đồng. Sau đó anh P kể lại việc này và nhờ anh H giữ hộ số tiền đã lấy nhưng anh H từ chối. Khi biết chuyện, vốn có mối thân tình từ trước nên chị M, vợ anh H sang báo với bà C. Bà C chửi gia đình anh P và làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Trong trường hợp này những ai vi phạm pháp luật hình sự?

A. Anh P và bà C.
B. Anh P, anh H và bà C.

C. Anh P và anh H.
D. Anh P, anh H và chị M.

Câu 266: Do nghi ngờ anh T bịa đặt nói xấu mình trong công ty nên chị M cùng đồng nghiệp là anh K đã đưa tin đồn thất thiệt lên mạng xã hội về chuyện gia đình của vợ chồng anh T khiến cuộc sống và uy tín của họ bị khủng hoảng. Biết chuyện nên em trai anh T là Q cùng chị G là vợ anh T đã vào nhà anh K gây gổ và làm con anh K là cháu N bị thương. Theo qui định của pháp luật, người nào không phải chịu trách nhiệm pháp lí?

A. Chị G và anh K.
B. Chị M, G, anh K và T.

C. Anh T và cháu N.
D. Anh T, Q chị G và cháu N.

Câu 267: Vì mâu thuẫn với chồng là anh M nên chị B bỏ nhà đi biệt tích trong khi đang chờ bổ nhiệm chức danh trưởng phòng. Nhân cơ hội này, ông H Giám đốc sở X nơi chị B công tác đã nhận của anh Q là nhân viên dưới quyền hai trăm triệu đồng và kí quyết định điều động anh Q vào vị trí trưởng phòng dự kiến dành cho chị B trước đây. Biết chuyện, anh K nảy sinh ý định rủ anh M tống tiền ông H. Những ai dưới đây vừa vi phạm kỷ luật vừa vi phạm hình sự?

A. Ông H và chị B.
B. Chị B, ông H và anh Q.

C. Anh M, ông H, anh Q và anh K.
D. Ông H và anh Q.
Câu 268: Do cần vốn để mở rộng kinh doanh, anh T giám đốc công ty X đã chỉ đạo chị M kế toán trưởng tạm dừng trả lương cho công nhân hai tháng. Biết chuyện, chị V nhân viên công ty X đã tâm sự với chồng là anh P làm nghề tự do, bức xúc anh P đã rủ bạn là anh Q đến gây rối công ty X và đe dọa giám đốc T. Trong lúc hai bên cãi vã, sợ bị liên lụy ông Y bảo vệ đã rời phòng làm việc tìm cách tránh mặt. Những ai dưới đây vi phạm kỉ luật?

A. Chị M và anh T.
B. Anh T, anh Q và anh P.

C. Anh T và ông Y.
D. Chị M, chị V .

Câu 269: Anh V điều khiển xe ô tô, do phóng nhanh vượt ẩu đã đâm vào xe máy do anh P đang điều khiển khiến anh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Khi xảy ra tai nạn có 4 sinh viên là S, L, K và M đi qua. L đã gọi xe cứu thương giúp anh P, còn S dùng điện thoại quay lại vụ việc và tung lên mạng xã hội. K và M đuổi theo xe và chặn đánh anh V bị thương nặng. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Anh V, L, K và M.
B. Anh V.
C. Anh V, S, K và M.
D. Anh V, K và M.

Câu 270: Anh M đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào anh K. Hậu quả là anh K bị chấn thương và tổn hại sức khỏe 61%; xe máy của anh K bị hỏng nặng. Trường hợp này, trách nhiệm pháp lí anh M phải chịu là .

A. Dân sự và hành chính.
B. Hình sự và dân sự.
C. Kỉ luật và dân sự.
D. Hình sự và hành chính.

Câu 271: Năm nay A 18 tuổi, còn B chưa đầy 16 tuổi. Cả 2 đều là thanh niên lêu lổng. Một lần A và B đang đi xe máy trên đoạn đường vắng thì thấy chị H vừa đi vừa nghe điện thoại, trên tay đeo một cái lắc vàng. A nảy ra ý định muốn cướp điện thoại và lắc vàng, bèn rủ B cùng tham gia. Cả hai cùng tăng tốc áp sát chị H để thực hiện hành vi. Phát hiện có điều lạ, chị H đã tăng tốc thật nhanh, không may đến đoạn dốc cua chị H không làm chủ được tay lái đã đâm xe vào anh X, làm cả 2 bất tỉnh và bị thương rất nặng. A và B thấy vậy liền phóng xe bỏ đi. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?

A. Chị H.
B. anh X.
C. A và B.
D. A, B và chị H.
Câu 272: Do nghi ngờ chị N bịa đặt nói xấu mình nên chị V cùng em gái là chị D đưa tin đồn thất thiệt về vợ chồng chị N lên mạng xã hội khiến uy tín của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chồng chị N tức giận đã xông vào nhà chị V mắng chửi nên bị chồng chị V đánh gãy chân. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?

A. Vợ chồng chị N và chị D.
B. Vợ chồng chị V, vợ chồng chị N và chị D.

C. Vợ chồng chị V, chồng chị N và chị D
D. Vợ chồng chị V và chị D.

Câu 273: K rủ H sang nhà hàng xóm lấy trộm xoài, khi tới cổng thì nhìn thấy một tên trộm đang bẻ khóa lấy đồ nhà hàng xóm, K đã rút điện thoại ra chụp ảnh rồi đăng lên Facebook của mình và có những lời bình luận về tên trộm. Trong trường hợp này những ai đã vi phạm pháp luật ?

A. Tên trộm.
B. K và tên trộm.
C. K, H và tên trộm
D. K và H.
Câu 274: Vì ông Q đi công tác dài ngày nên vợ chồng chị H tự ý xây thêm một tầng làm kho chứa hàng trong căn nhà mà vợ chồng chị đã thuê của ông. Biết chuyện, vì yêu cầu bồi thường không được, vợ ông Q thuê ông T đánh chồng chị H gãy chân. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm dân sự?

A. Vợ chồng chị H, ông T và vợ ông Q.
B. Ông T và vợ ông Q.

C. Vợ chồng chị H.
D. Vợ chồng chị H và ông T.

Câu 275: Vô tình biết em trai mình là anh K có mâu thuẫn với anh M, anh T đón đường đánh anh M gãy tay. Do trước đó đã được làm quen với bác sĩ V qua anh S, anh T bí mật nhờ và được bác sĩ V lập hồ sơ xác nhận mình bị tâm thần. Những ai dưới đây chịu trách nhiệm pháp lí ?

A. Bác sĩ V và anh K.
B. Bác sĩ V và anh T.
C. Bác sĩ V, anh T và anh S.
D. Bác sĩ V, anh K và anh T.

Câu 276: Bạn M không cho P nhìn bài trong lúc kiểm tra nên P rủ X chặn đường đe dọa M khiến M hoảng loạn tinh thần. Nghe M kể lại chuyện đó, H là bạn cùng lớp với M và P đã rủ thêm L đánh P và X. Hành vi của những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật?

A. Bạn P, X, H và L.
B. Bạn H và L.
C. Bạn P và X.
D. Bạn P, X và M.

Câu 277: Anh T được gia đình bà Q ở huyện X thuê nấu ăn cho đám cưới vợ của con trai mình. Để giảm chi phí, anh T đã dùng thực phẩm đã hết hạn sử dụng và kém chất lượng để phục vụ cho việc nấu ăn. Bên cạnh đó, anh T còn lấy bia và rượu giả để phục vụ trong đám cưới. Kết quả là có nhiều người bị ngộ độc thực phẩm phải đi cấp cứu do ăn phải thực phẩm mà anh T nấu, trong đó có một người đã tử vong. Hành vi của anh T phải chịu trách nhiệm pháp lý nào sau đây?

A. Kỉ luật và dân sự.
B. Dân sự và hình sự.
C. Dân sự và hành chính.
D. Hình sự và hành chính.

Câu 278: Sau tiếng kẻng thông báo giờ làm việc buổi sáng bắt đầu, L rủ H (Cùng phòng) đi ăn sáng. Vừa ngồi xuống ghế ở quán của chị N, cả hai người nhỏ to nói xấu ông K vì lý ông này hay làm việc quá giờ quy định để lấy lòng lãnh đạo chuẩn bị đại hội Đảng sắp tới. Bất bình với thái độ của L, H nhưng lại sợ mất khách nên chị N không nói gì mà tối về lại chia sẻ câu chuyện đó lên mạng xã hội và chê bai ý thức, thái độ của chị L,H. Trong trường hợp này ai dưới đây vi phạm kỷ luật?

A. Chị L, H.
B. Chỉ ông K.
C. Anh L và H.
D. Ông K, chị N.
Câu 279: Cán bộ sở X là chị K bị tòa án tuyên phạt tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 tỉ đồng. Chị K đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Hình sự và kỉ luật.
B. Hành chính và dân sự.

C. Hành chính và kỉ luật.
D. Hình sự và hành chính.

Câu 280: Trong quá trình xây nhà, gia đình ông A đã cho đổ nguyên vật liệu ra lòng lề đường gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.Tổ trưởng tổ tự quản khu dân phố đã đến gia đình ông A nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không được. Bị nhắc nhở nhiều lần nên bố con ông A đã thuê anh L và anh K đánh trọng thương tổ trưởng tổ dân phố. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hình sự?

A. Ông A, anh L và anh K.
B. Anh L và anh K.

C. Bố con ông A.
D. Bố con ông A, anh L và anh K.
Câu 281: Anh D được giao làm thủ quỹ công ty G 100% vốn Nhà nước. Trong quá trình làm việc anh D nảy sinh lòng tham và thông đồng với anh T, kế toán trưởng, chiếm đoạt một số tiền của công ty G để tiêu xài cá nhân. Anh Y, kế toán viên, phát hiện ra việc làm trên của anh D và anh T nên đã báo cho giám đốc Q. Giám đốc Q do có quan hệ họ hàng với anh D nên đã làm ngơ và bỏ qua. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm kỷ luật?

A. Anh Y, D, Q
B. Anh D, T, Q
C. Anh D, T, Y, Q
D. Anh Y, D, T
Câu 282: Tài xế xe cứu hoả K đi ngược chiều và đã đâm vào xe khách do tài xế M điều khiển ( đi đúng làn đường) làm cho xe khách M văng ra đâm vào xe mô tô do X điều khiển làm anh A và B tử vong. Những ai dưới đây không chịu trách nhiệm pháp lí?

A. Tài xế K, anh A, anh B.
B. Tài xế xe M, anh A và anh B.

C. Tài xế K, tài xế M, anh A và anh B.
D. Tài xế K, tài xế X, anh A và anh B.

Câu 283: A, B và C đều là học sinh lớp 12. Vì được A và người yêu của C mời để dự sinh nhật của bạn C nên B đã lấy xe máy SH của bố mới mua cho mẹ để chở A và D đi dự. Trên đường đi vì chạy nhanh nên xe của học sinh B đã va chạm vào xe chị E đang chở con gái đi học thêm về, hậu quả khiến chị E và con gái bị thương nặng phải vào viện cấp cứu, còn A bị gãy tay, B và D bị trầy xước nhẹ. Trong trường hợp trên ai phải chịu trách nhiệm hành chính ?.

A. Học sinh A.
B. Học sinh C.
C. Học sinh B.
D. Chị E.

Câu 284: Vô tình nghe được hai anh công nhân T và M đang bàn kế hoạch đột nhập vào nhà ông P cướp tài sản, anh H bảo vệ đã ngăn cản nhưng bị anh T dọa đánh nên anh H đành im lặng. Trong lúc anh T đột nhập vào nhà ông P thì anh M nhận được điện thoại của vợ chuẩn bị nhập viện sinh con nên anh M lập tức bỏ về. Sau khi lấy được mười triệu đồng cùng chiếc xe SH, anh T mang đến tiệm của anh Q để cầm cố. Vì không biết đó là xe ăn trộm, anh Q đã đưa cho anh T ba mươi triệu đồng. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?
A. Anh T, anh M và anh H
B. Anh T, anh M anh H và anh Q.
C. Anh T, anh M, anh Q
D. Anh T và anh Q

Câu 285: Trong giờ làm việc tại xí nghiệp X, công nhân H đã rủ các anh M, S, Đ cùng chơi bài ăn tiền. Vì cần tiền lẻ, anh H đưa ba triệu đồng nhờ bảo vệ T ra quán nước đổi giúp. Do thua nhiều, anh S có hành vi gian lận nên bị anh Đ lao vào đánh gãy chân. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?

A. Anh S và Đ.
B. Anh H, M, S và Đ.

C. Anh H, S và Đ.
D. Anh H, M, S, Đ và bảo vệ T.
Câu 286: Chị K biết mình đã bị mắc một loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và biết rằng căn bệnh này có thể lây lan ra cộng đồng nếu không cách ly. Vì muốn tránh việc kiểm soát của cơ quan chức năng nên khi đi du lịch từ vùng dịch về nước, chị đã dùng hộ chiếu giả để nhập cảnh và khai báo gian dối dẫn đến việc lây truyền dịch bệnh cho nhiều người. Hành vi của chị K đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Dân sự.
B. Hình sự.
C. Kỉ luật.
D. Hành chính.

Câu 287: Giám đốc một công ty xây dựng tư nhân là anh A bị tòa án tuyên phạt tù về tội vi phạm quy định an toàn lao động dẫn đến xảy ra tai nạn khiến hai công nhân bị tử vong. Anh A đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?

A. Dân sự và kỉ luật.
B. Hình sự và kỉ luật.

C. Hành chính và dân sự.
D. Hình sự và dân sự.
Câu 288: Vào tháng 10/2011, anh H hạt trưởng hạt kiểm lâm đã đòi anh L giám đốc công ty Y phải chi 30 triệu đồng mới được làm thủ tục vận chuyển 50 m3 gỗ quý. Khi hai bên đang giao nhận tiền thì anh N công an huyện đã có mặt để bắt quả tang hành vi đưa hối lộ. Do trước đó từng mang ơn H đã giúp em gái mình làm kế toán tại hạt kiểm lâm nên anh N đành bỏ qua chuyện này. Những ai có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và kỷ luật?

A. Anh L và anh N.
B. Anh H và anh N .
C. Anh L, anh N và anh H
D. Anh H và anh L.

Câu 289: M đang học lớp 9 (15 tuổi), do yêu đương với N (22 tuổi) nên có thai, Ủy ban nhân dân xã không cho đăng ký kết hôn, nhưng gia đình N muốn tổ chức đám cưới. Hỏi trong trường hợp này ai là người phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. N và gia đình.
B. Chỉ M.
C. Chỉ N.
D. M và N.

Câu 290: Do có mâu thuẫn với Giám đốc B, nên chị T đã dùng điện thoại chụp trộm nội dung công văn mật của Giám đốc B để trên bàn, rồi nhờ anh P đăng lên Facebook và được anh K chia sẻ trên trang cá nhân với nội dung không tốt. Những ai dưới đây đã vi phạm kỷ luật ?

A. Giám đốc B, chị T.
B. Giám đốc B, chị T, anh P, anh K.

C. Chị T, anh P.
D. Giám đốc B, chị T, anh P.

Câu 291: Phát hiện bạn trai là anh K có con với người phụ nữ khác, chị L nhờ H lấy máu có nhiễm HIV rồi thuê Q tiêm vào cháu bé. Một ngày sau, mẹ cháu bé vô tình nghe H kể chuyện này với bạn vội đưa con đến bệnh viện. Trong trường hợp này, những ai phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Anh K, chị L và Q.
B. Anh K, mẹ cháu bé, L và Q.

C. Chị L, H và Q.
D. Chị L, anh K, Q và H.

Câu 292: Trạm trưởng trạm y tế phường X là chị B bí mật mở phòng khám tư nhân và thường xuyên sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc điều trị cho bệnh nhân nên bị cơ quan chức năng xử phạt. Chị B đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hình sự và dân sự.
B. Hành chính và kỉ luật.
C. Kỉ luật và hình sự.
D. Dân sự và kỉ luật.

Câu 293: Trong thời gian chờ quyết định li hôn với vợ là bà C, chủ một tiệm tạp hóa, cán bộ sở X là ông A đã sống chung như vợ chồng với nhân viên dưới  quyền là chị S. Biết chuyện, bà C đã ép buộc con gái mình là chị D, sinh viên đại học, đến sở X lăng nhục, xúc phạm chị S. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hành chính và ki luật?

A. Bà C và ông AW.
B. Ông A và chị S.
C. Ông A, bà C và chị DW.
D. ông A, bà C và chị S.

Câu 294: Trên đường đến cơ quan bằng xe mô tô, do sử dụng điện thoại khi đang lái xe nên anh H đã va chạm với xe đạp điện do chị P là sinh viên điều khiển đi ngược đư ờng một chiều khiến chị P bị thương nhẹ. Thấy anh H định bỏ đi, anh T là người chứng kiến sự việc đã đánh anh H chấn thương sọ não phải nhập viện điều trị dài ngày. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hành chính?

A. Anh T và chị P.
B. Anh H, chị P và anh T.
C. Anh T và anh H.
D. Anh H và chị P.

Câu 295: Đại lý X được cấp giấy phép phân phối thuốc tân dược nhưng lại bí mật bán lẻ thêm bột dinh dưỡng cho các gia đình có trẻ nhỏ trong khu dân cư. Đại lý X đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Dân sự.
B. Kỉ luật.
C. Hình sự.
D. Hành chính.
Câu 296: Anh M và anh K hướng dẫn cho anh N và anh V sử dụng thiết bị đọc trộm thông tin ở thẻ ATM và làm thẻ giả để lấy trộm tiền của nhiều người. Một hôm, khi anh N và anh V đang rút tiền thì bị công an bắt quả tang. Anh N chạy thoát còn anh V bị đưa về trụ sở công an. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
A. Anh M, anh K, anh V, anh N.
B. Anh K, anh N.
C. Anh N, anh V.
D. Anh M, anh K, anh V.
Câu 297: Hôm ấy khoảng 3h, Q 15 tuổi và B 17 tuổi đang điều khiển xe máy trên đường thì nhìn thấy một chị đang đi phía trước có đội mũ hiệu DKYN, trị giá khoảng 200.000 đồng. vốn là dân sành điệu Q biết ngay đó là mũ hàng hiệu. Q nói với B: “Tụi mình chỉ giật chiếc mũ chứ có giật dây chuyền đâu mà lo”. Nghĩ vậy Q liền điều khiển xe áp sát vào để B ngồi sau giật lấy chiếc mũ và tăng ga bỏ chạy. Một cảnh sát giao thông đang làm việc gần đó đã dồn đuổi theo và bắt được. Em hãy cho biết hành vi của Q và B thuộc loại tội phạm nào?

A. Ít nghiêm trọng.
B. Nghiêm trọng.

C. Đặc biệt nghiêm trọng.
D. Rất nghiêm trọng.

Câu 298: Làm cùng công ty nên chị N biết chị V thường xuyên đi làm muộn, bỏ việc. Vì quen biết giám đốc nên cuối năm chị vẫn được thành tích xuất sắc. Bức xúc nên chị N về kể với chồng. Do nghi ngờ chị N bịa đặt nói xấu mình nên chị V cùng em gái là chị D đưa tin đồn thất thiệt về vợ chồng chị N lên mạng xã hội khiến uy tín của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật?

A. Chị V và chị D.
B. Vợ chồng chị N, chị V và chị D.

C. Vợ chồng chị N và chị D.
D. Chị V, N và chị D.
Câu 299: Chủ một nhà hàng là anh S nhận 50 triệu đồng tiền đặt cọc của chị M và thỏa thuận với chị về việc làm cỗ cưới bằng thực phẩm đã được kiểm định. Do sử dụng một nửa số tiền này cá độ bóng đá nên anh S đã dùng thực phẩm không đúng thỏa thuận với chị M để chế biến thức ăn khiến cho khách dự tiệc cưới bị ngộ độc. Anh S đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hành chính và kỉ luật.
B. Kỉ luật và hình sự.

C. Kỉ luật và dân sự.
D. Hình sự và dân sự.
Câu 300: Anh K là thủ quỹ của công ti G. Trong quá trình làm việc anh K đã thông đồng với anh T, kế toán trưởng, chiếm đoạt một số tiền của công ti để tiêu xài cá nhân. Anh Y, kế toán viên, phát hiện ra việc làm trên của anh K và anh T nên đã báo cho giám đốc Q. Do có quan hệ họ hàng với anh K nên giám đốc Q đã làm ngơ và bỏ qua. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật?

A. Anh K và anh T.
B. Anh K và giám đốc Q.

C. Anh K, anh T và giám đốc Q.
D. Anh Y, anh K và anh T.

Câu 301: Phát hiện ông B làm con dấu giả của một cơ quan hành chính Nhà nước theo đơn đặt hàng của ông H, sau khi cùng bàn bạc, anh K và anh M liên tục nhắn tin yêu cầu ông B phải nộp cho hai anh mười triệu đồng. Lo sợ nếu không đưa tiền sẽ bị anh K và anh M tố cáo, ông B buộc phải đồng ý và hẹn gặp hai anh tại quán cafe X để giao tiền. Trên đường đến điểm hẹn, anh K và anh M bị công an bắt vì trước đó vợ anh M đã kịp thời phát hiện và báo với cơ quan chức năng về việc này. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lý?

A. Anh K và anh M.
B. Ông H và ông B.

C. Ông H, ông B, anh K và vợ chồng anh M.
D. Ông H, ông B, anh K và anh M.
Câu 302: Bà H lấn chiếm vỉa hè để bán hàng gây cản trở người đi bộ, khi bị nhắc nhở và xử phạt bà đã không chấp hành và có hành vi chống đối làm 1 chiến sĩ công an bị thương nặng. Hành vi của bà H sẽ bị xử phạt vi phạm

A. kỷ luật và hành chính.
B. dân sự và hành chính.
C. dân sự và hình sự.
D. hành chính và hình sự.
Câu 303: Ông A rủ ông B cùng đột nhập vào tiệm vàng X để ăn trộm, phát hiện có người đang ngủ. Ông B hoảng sợ bỏ đi. Sau khi lấy hết vàng hiện có trong tiệm X, ông A kể lại toàn bộ sự việc với người bạn thân là ông T và nhờ ông cất giữ hộ sổ vàng đó nhưng đã bị ông T từ chối. Ba tháng sau, khi sửa nhà, con trai ông A phát hiện có khá nhiều vàng được chôn dưới phòng ngủ của bố nên đến trình báo cơ quan công an thì sáng tỏ. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?
A. Ông A và ông T.
B. Ông A, ông B và ông T.
C. Ông A và ông B.
D. Ông B và bố con ông A.

Câu 304: Phát hiện ông B làm giả chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cán bộ sở X. Anh K chánh văn phòng đã xúi giục anh M là lao động tự do nhắn tin yêu cầu ông B nộp năm mươi triệu đồng nếu không sẽ tố cáo. Lo sợ bị phát hiện, ông B đã đồng ý và hẹn gặp anh M tại quán cafe Z để giao tiền. Trên đường đến điểm hẹn, anh M bị công an bắt vì trước đó chị T làm cùng cơ quan với anh K trong một lần đi muộn đã nghe được câu chuyện của anh K với anh M nên báo với cơ quan chức năng. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm kỷ luật?

A. Ông B, anh K và chị T.
B. Ông B, anh K, anh M chị T.

C. Anh K, anh M và chị T.
D. Ông B, anh M và chị T.

Câu 305: Ông A phê bình hàng xóm là ông B thường xuyên xả rác thải không đúng nơi quy định dẫn đến mâu thuẫn giữa hai gia đình. Một lần, bắt gặp ông A đã vượt đèn đỏ còn lớn tiếng mắng chửi cảnh sát giao thông là anh S, con trai ông B là anh C, đồng nghiệp của anh S, đã lập biên bản xử phạt ông A theo quy định. Những ai sau đây vi phạm pháp luật hành chính?

A. Ông B và ông A.
B. Ông A và anh C.
C. Ông B và anh S.
D. Ông B và anh C.

Câu 306: Vào ca trực của mình tại trạm thủy nông, anh A rủ các anh B, C, D đến liên hoan. Ăn xong, anh A và B say rượu nên nằm ngủ ngay trên sàn nhà, còn anh C và D thu dọn bát đĩa. Thấy nhiều đèn nhấp nháy, anh C tò mò bấm thử, không ngờ chạm phải cầu dao vận hành cửa xả lũ. Lượng nước lớn, tốc độ xả nhanh đã gây ngập làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản quanh vùng. Hoảng sợ, anh C và D bỏ trốn. Anh A phải chịu những loại trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?

A. Hình sự - kỷ luật.
B. Kỷ luật – dân sự.

C. Kỷ luật – hành chính.
D. Hình sự - hành chính.

Câu 307: Qua giới thiệu của anh A, bà C vay được 1 triệu đồng của ông B. Quá hạn trả nợ nhưng bà C chưa thanh toán mà còn tránh mặt anh A và ông B. Vì vậy, ông B mua hàng của chị D, con gái bà C, nhưng không trả 1 triệu đồng để trừ vào khoản nợ mà bà C đã vay. Bức xúc do không đòi được tiền, chị D ném chất thải vào nhà ông B. Những ai sau đây không vi phạm pháp luật dân sự?

A. Anh A và chị D.
B. Bà C, chị D và ông B.

C. Bà C và ông B.
D. Bà C, anh A và chị D.

Câu 308: Sau khi viết bài phản ánh hiện tượng bảo kê tại khu chợ đầu mối X lên mạng xã hội, chị A thường xuyên bị ông B là chủ một đường dây cho vay nặng lãi nhắn tin dọa giết cả nhà khiến chị hoảng loạn tinh thần phải nằm viện điều trị dài ngày. Ông B đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Dân sự.
B. Hành chính.
C. Hình sự.
D. Kỉ luật.

Câu 309: Trên đường đến cơ quan, do sử dụng điện thoại khi đang lái xe mô tô, anh H đã va chạm với xe đạp điện của chị M đang dừng chờ đèn đỏ khiến chị M ngã gãy tay. Đang cùng vợ là bà S bán hàng rong dưới lòng đường gần đó, ông K đến giúp đỡ chị M và cố tình đẩy đổ xe máy của anh H làm gương xe bị vỡ. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?

A. Anh H và ông K.
B. Anh H, bà S và ông K.

C. Anh H, bà S và chị M.
D. Bà S và ông K.

Câu 310: Thấy chị H có hoàn cảnh khó khăn, anh T thường xuyên giúp đỡ. Biết chuyện, chị U đã nói xấu chị H và anh T trên trang cá nhân của mình. Anh T đến nhà chị U để nói chuyện thì bị chị U tiếp tục xúc phạm nên anh đã nhờ anh K đánh chị U bị bầm tím. Sau đó, anh T nhờ bà S đưa chị U đến bệnh viện. Hành vi của những ai dưới đây vi phạm pháp luật?

A. Anh T và chị H.
B. Anh T, bà S và chị U.
C. Anh T và anh K.
D.  Anh T, anh K và chị U.
Câu 311: Công ty A  hợp đồng với công ty  B về cung cấp nguyên liệu để sản xuất giày da xuất khẩu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công ty B không làm đúng như hợp đồng đã thỏa thuận gây thiệt hại cho công ty C. Trong trường hợp này công ty B đã vi phạm
A. hành chính.
B. hình sự.
C. kỷ luật.
D. dân sự.
Câu 312: Anh H đang ngồi uống rượu cùng anh Q và anh P tại quán. Bà G, mẹ anh H, gọi về để đưa bà ra bến xe. Anh H xin phép ra về. Trên đường về, anh H va chạm với xe đạp điện của chị M đang đi ngược đường một chiều, khiến chị ngã gãy tay. Anh Q, bạn anh H cùng lúc lái ô tô đi đến, thấy mọi người đang tranh cãi đúng sai. Anh Q định đứng ra dàn xếp giúp anh H để anh về trước. Ông K bán hàng nước trên vỉa hè gần đó chạy đến giúp đỡ chị M và cố tình đẩy đổ xe máy của anh H không cho anh về và yêu cầu anh đưa chị M đến bệnh viện. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Anh H, ông K và chị M.
B. Anh H, P và chị M.

C. Anh P, chị M, anh Q và bà G
D. Ông K, anh H, Q và chị M.
Câu 313: Đang trên đường đi học về, phát hiện anh B đang lấy ví của nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông, học sinh T lấy điện thoại ra quay video. Sau đó T dùng video đó để tống tiền anh B. Biết chuyện, vợ anh B đã gặp và đe dọa T. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lý?

A. Vợ chồng anh B và T.
B. Vợ chồng anh B.
C. Anh B.
D. Vợ anh B.
Câu 314: Trong giờ làm việc, anh Q chở H đi uống cà phê. Do điều khiển xe máy đi vào đường ngược chiều nên anh Q đã va chạm với chị N đang đi đúng làn đường. Thấy anh H và anh Q không dựng xe cho chị N mà còn quát nạt chị, ông P là lái xe ôm gần đó ra can ngăn nhưng anh Q và anh H không dừng lại mà còn xúc phạm ông P. Quá bức xúc, ông P đã đánh anh Q và anh H. Những ai dưới đây vừa vi phạm kỉ luật, vừa vi phạm hành chính?

A. Chị N và ông P.
B. Anh Q, anh H và chị N.
C. Anh Q và anh H.
D. Anh Q, anh H và ông P.
Câu 315: Vào giờ tan học T thấy một cảnh sát giao thông yêu cầu bốn học sinh đang đi xe đạp phải dừng lại vì các em đã đi vào đường ngược chiều. Hai học sinh lớp 12 bị cảnh sát giao thông phạt tiền với mức mỗi người là 100.000 đồng. Hai học sinh lớp 9 (14 tuổi) thì không bị phạt tiền mà chỉ phạt cảnh cáo. Cảnh sát giao thông đã căn cứ vào yếu tố nào để xử phạt?

A. Cách xử phạt của cảnh sát giao thông.
B. Mức độ vi phạm của mỗi học sinh.

C. Độ tuổi phải chịu trách nhiệm pháp lí.
D. Trình độ của người tham gia giao thông.

Câu 316: Bị chị B đã đặt điều nói xấu, lăng mạ trên facebook nên chị A đã chặn đường đánh chị B bị thương nặng. Anh C thấy vậy liền ôm giữ chị A lại nhằm giúp chị B chạy thoát. Trong trường hợp này ai đã vi phạm pháp luật?

A. Chị A và anh C.
B. Cả chị A, chị B và anh C.

C. Chị A và chị B.
D. Chị B và anh C.

Câu 317: Ông A tự ý sử dụng lòng đường làm bãi trông giữ xe và để mất xe đạp của chị N. Tại nhà ông A, do tranh cãi về mức tiền bồi thường, anh M chồng chị N đã đập vỡ lọ hoa của ông A nên bị anh Q con trai ông A đuổi đánh. Anh M lái xe mô tô vượt đèn đỏ bỏ chạy và đã bị cảnh sát giao thông xử phạt. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?
A. Anh M và chị N.
B. Ông A và anh M.
C. Ông A, anh M và chị N.
D. Ông A, anh M và anh Q.

Câu 318: Anh H (14 tuổi) là học sinh, vì nghiện game nhưng không có tiền để chơi. Khi phát hiện ông K vừa mới lĩnh lương về, anh H liền vào nhà ông K dùng dao khống chế ông K để lấy tiền, nhưng không thành công, anh H đã dùng dao đâm ông K nhiều nhát rồi bỏ chạy. Rất may ông K được bà con hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Vậy theo em, anh H phải chịu trách nhiệm nào sau đây về hành vi vi phạm pháp luật của mình?

A. Trách nhiệm hành chính, vì anh H chưa làm chết người và chưa đủ 18 tuổi.

B. Trách nhiệm dân sự, vì anh H chưa làm chết người và chưa đủ 16 tuổi.

C. Trách nhiệm hành chính và bồi thường cho ông K , vì anh H chưa đủ 16 tuổi.

D. Trách nhiệm hình sự, vì hành vi của anh H là rất nghiêm trọng do cố ý.
Câu 319: Anh T đi xe máy vào đường ngược chiều đã va chạm với xe chị M làm xe máy của chị bị hỏng nặng. Trong trường hợp này anh T phải chịu những loại trách nhiệm pháp lí nào dưới đây ?
A. Dân sự và kỷ luật.
B. Kỉ luật và dân sự.
C. Hình sự và dân sự.
D. Dân sự và hành chính.
Câu 320: Anh P và anh M cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh mặt hàng điện tử. Vì còn nhiều giấy tờ không hợp lệ, anh M đã hối lộ năm mươi triệu đồng nhờ ông H lãnh đạo Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh X phê duyệt hồ sơ của mình. Ngay lập tức, ông H yêu cầu anh T nhân viên dưới quyền làm giấy tờ rồi chính ông cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho anh M. Thấy hồ sơ của mình hợp lệ nhưng bị loại, anh P làm đơn tố cáo gửi tới các cơ quan chức năng. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm kỷ luật?

A. Anh M và anh T
B. Anh M và ông H

C. Ông H và anh T
D. Ông H, anh M và anh T

Câu 321: Trong ca trực tại đài kiểm soát không lưu MB, gồm có Y là tổ trưởng, Q và G là nhân viên. Do Q và G ngủ quên nên nhiều chuyến bay đã không thể hạ cánh, việc này uy hiếp nghiêm trọng cho an toàn hàng không. Trong trường hợp này những ai phải chịu trách nhiệm kỷ luật ?
A. Y, Q và G.
B. Y và G.
C. Q và G.
D. Y và Q.
Câu 322: Sau khi về quê ăn cưới người họ hàng, trên đường trở về nhà do có men rượu không làm chủ được tốc độ nên xe ô tô của anh G đã đâm vào xe máy của chị D đi vào đường một chiều làm cho xe máy bị hỏng nặng. Do bức xúc, anh H chồng chị D đã rủ thêm Q tìm đánh anh G làm cho anh G bị chấn thương sọ não phải cấp cứu bệnh viện.Trong trường hợp này, ai là người phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Anh G và anh Q.
B. Anh G và anh H.
C. Vợ chồng anh H.
D. Anh H và anh Q.

Câu 323: K và Q ( học sinh lớp 12) cùng nhau đi xe máy điện đến trường. K vừa điều khiển xe vừa sử dụng thiết bị âm thanh để nghe nhạc, Q ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Do sợ chậm học, K đã phóng nhanh nên tông vào anh B đi xe máy cùng chiều và em X (12 tuổi) đi xe đạp lao từ trong ngõ ra mà không quan sát, làm cho anh B ngã, xe máy của anh bị vỡ nhiều mảnh. Trong trường hợp này, những những chủ thể nào dưới đây bị xử phạt vi phạm hành chính vừa chịu trách nhiệm dân sự?

A. K và em X.
B. Anh B và em X.
C. K, Q và em X.
D. K và Q.
Câu 324: Bạn H, K. D là học sinh lớp 10 chở nhau trên một xe máy vượt đèn đỏ và bị Cảnh sát giao thông dừng xe để xử lí vi phạm. H đã gọi điện cho chú G của mình là phó chủ tịch huyện nhờ can thiệp để cảnh sát giao thông không xử lý. Do có sự can thiệp nên Cảnh sát giao thông chỉ xử phạt hành chính đối với K và D. Trong trường hợp này, những ai vi phạm nguyên tắc công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý?

A. Cảnh sát giao thông và chú G.
B. Chú G và H.

C. Bạn H, K và D.
D. Bạn H, chú G và cảnh sát giao thông.
Câu 325: Làm cùng một cơ quan, lại là bà con với nhau nên trong giờ làm việc, bảo vệ H đã nhiều lần tự ý mở cổng cho anh V ra ngoài giải quyết việc riêng. Bảo vệ H và anh V đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Dân sự.
B. Hình sự.
C. Kỉ luật.
D. Hành chính.

Câu 326: M (17 tuổi) vì mâu thuẫn với anh K (người cùng xóm) nên đã rủ một bạn mang theo hung khí đến đánh anh K gây thương tích 15%. Hành vi của bạn M thuộc loại vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Vi phạm dân sự.
B. Vi phạm hành chính.
C. Vi phạm hình sự.
D. Vi phạm kỷ luật.
Câu 327: Lò gạch nung truyền thống của ông D, mỗi lần hoạt động khói lò gạch đã ảnh hưởng tới trang trại gia súc của ông H, khí thải khi đốt gạch đã làm thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp. Trong trường hợp này ông D sẽ đồng thời phải chịu trách nhiệm pháp lý nào?

A.  Dân sự và kỷ luật.
B.  Hành chính và hình sự.

C.  Dân sự và hành chính.
D.  Hình sự và dân sự.

Câu 328: Sau khi bị bạn gái là chị L chia tay và nhiều lần níu kéo không thành, anh K đã rủ bạn thân là anh S đột nhập vào nhà chị L để cướp tài sản. Do lối vào nhà chị L rất kiên cố nên kế hoạch của anh K, anh S không thực hiện được. Ngày hôm sau, anh K tiếp tục rủ anh S đi cùng nhưng anh S nói dối là bị ốm không đi được. Sau đó, anh K rủ một người bạn khác là anh T đi cùng, anh T đồng ý với điều kiện chỉ cướp tài sản chứ không giết người. Khi đột nhập vào được nhà chị L và lấy đi một số tài sản có giá trị thì bị bố mẹ chị L phát hiện, anh K đã ra tay giết chết bố mẹ chị L. Mặc dù anh T can ngăn nhưng anh K vẫn tiếp tục ra tay sát hại chị L và em gái chị L rồi mới tẩu thoát. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Anh K, anh S và chị L.
B. Anh K và anh T.
C. Anh K, anh S và anh T.
D. Anh K.
Câu 329: Công ty S do ông V làm giám ðốc ðã gây thất thoát hàng chục tỷ ðồng của nhà nýớc, ðồng thời ông V còn chỉ ðạo kế toán công ty là chị T tiêu hủy các chứng từ có liên quan. Biết chuyện ðó nên anh X là nhân viên công ty ðã tố cáo ông V, thấy vậy con ông V là M ðã nhờ S, Q và K hành hung anh X, ðồng thời ðýa ông V trốn ði xa. Những ai vừa phải chịu trách nhiệm kỷ luật vừa phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Chỉ mình anh X.
B. Anh X, M, K
C. Chỉ mình chị T.
D. Ông V, T,
Câu 330: V (17 tuổi) chở M (13 tuổi) điều khiển xe Jupiter không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, phóng nhanh, vượt ẩu. Do vậy, đã đâm vào Q vừa điều khiển xe máy điện, vừa cầm ô che nắng chở N ngồi sau, khiến cho Q và N bị thương. Trong trường hợp này, chủ thể nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. V và Q.
B. Q và N.
C. V và M.
D. M và N.

Câu 331: Ông A giám đốc bệnh viện X cùng chị B trưởng phòng tài vụ đặt mua hai máy chạy thận nhân tạo thế hệ mới nhất do anh C phân phối. Khi bàn giao, anh D kỹ thuật viên phát hiện số máy này không đảm bảo chất lượng như hợp đồng đã kí kết nên từ chối nhận và báo cáo toàn bộ sự việc với ông A. Sau đó, khi anh D đi công tác, theo chỉ đạo của ông A, chị B yêu cầu anh S là bảo vệ chuyển toàn bộ số máy này vào khoa cấp cứu của bệnh viện. Trong lần đầu tiên sử dụng máy chạy thận nhân tạo này đã có hai bệnh nhân tử vong. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí

A. Ông A, anh C và anh S.



B. Chị B, ông A và anh C.

C. Ông A, anh C và anh D.
D. Chị B, anh C, anh S và ông A.

Câu 332: Vào ca trực của mình tại trạm thủy nông, anh A, anh C rủ các anh B, D đến liên hoan. Ăn xong, anh A và B say rượu nên nằm ngủ ngay trên sàn nhà, còn anh C và D thu dọn bát đĩa. Thấy nhiều đèn nhấp nháy, anh C tò mò bấm thử, không ngờ chạm phải cầu dao vận hành cửa xả lũ. Lượng nước lớn, tốc độ xả nhanh đã gây ngập làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản quanh vùng. Hoảng sợ, anh C và D bỏ trốn. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm kỷ luật?

A. Anh A và C.
B. Anh C và D.
C. AnhB,C và D.
D. Anh A, B, C và D.

Câu 333: Anh K bí mật quan sát cách thức anh N nhân viên ngân hàng nạp tiền vào cây ATM rồi vô hiệu hóa mã khóa cây ATM để rút một tỷ đồng. Sau đó, anh K kể lại việc này và nhờ anh T giữ hộ số tiền đã lấy nhưng anh từ chối. Khi biết chuyện, vốn có mâu thuẫn từ trước nên anh C làm đơn tố cáo anh K . Anh T phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây  ?

A. Hình sự.
B. Hành chính.
C. Kỉ luật.
D. Dân sự.

Câu 334: Sau khi được chuyển quyền sử dụng khu đất thổ cư ở Thị xã, ông A tự ý mua vật liệu, thuê thợ đến xây dựng ngôi nhà hai tầng, không xin phép xây dựng. Việc làm của ông A là vi phạm pháp luật

A. kỉ luật.
B. dân sự.
C. hành chính.
D. đất đai.

Câu 335: Tức giận vì bị đuổi việc, anh Q lập kế hoạch phóng hỏa đốt kho hàng của công ty Z, mặc dù chị N bạn gái của anh đã can ngăn. Được anh Q hứa trả công hậu hĩnh, ông M rủ thêm anh S cùng tham gia. Vì anh S phải về quê có việc đột xuất nên ông M đành tự mình tìm cách đốt kho chứa hàng hóa, gây thiệt hại cho công ty Z hơn một tỷ đồng. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?

A. Anh Q và ông M.
B. Anh Q, ông M và chị N.

C. Anh Q và chị N.
D. Anh Q, ông M, chị N và anh S.
Câu 336: Anh B 32 tuổi, làm cán bộ ở UBND Huyện X, trong thời gian nghỉ buổi trưa đã uống rượu ở nhà bạn, trên đường đến cơ quan đã lái xe ô tô với tốc độ rất nhanh nên anh đã tông vào anh P lái xe máy đi cùng chiều khiến anh P tử vong, xe máy bị hỏng nặng. Vậy anh A đã vi phạm những loại pháp luật nào dưới đây?

A. Vi phạm hình sự, hành chính, dân sự, kỷ luật.
B. Vi phạm dân sự, hành chính.

C. Vi phạm hành chính, hình sự, dân sự.
D. Vi phạm hình sự, kỷ luật, hành chính.
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